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A. PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNH Ê XUẤTÊKHẨUÊMỘTÊ SỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊBỊÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊSteel)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthépÊcơÊbảnÊvàÊ

phổÊbiếnÊnhấtÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊluyệnÊkim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊ

trìnhÊcánÊthépÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊ–ÊthườngÊtrênÊ1.000°C,ÊcaoÊhơnÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlạiÊ

củaÊthép.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊgiúpÊthépÊđạtÊđượcÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊthướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊ

muốnÊvớiÊđộÊdẻoÊtốt,ÊdễÊgiaÊcôngÊvàÊnăngÊsuấtÊcao.ÊThépÊcánÊnóngÊthườngÊđượcÊ

dùngÊ làmÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊ choÊnhiềuÊquyÊ trìnhÊgiaÊ côngÊ tiếpÊ theoÊnhưÊ cánÊ

nguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊphủ,ÊhoặcÊchếÊtạoÊcácÊkếtÊcấuÊthép,ÊđườngÊray,ÊốngÊthép,ÊtàuÊ

thuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊ liệuÊđểÊsảnÊxuấtÊ thépÊcánÊnóngÊ làÊphôiÊ thépÊ(slab,ÊbloomÊhoặcÊbillet)Ê–Ê

thườngÊđượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊtrongÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊhoặcÊlòÊchuyển).Ê

PhôiÊ thépÊsauÊkhiÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ1.250°CÊsẽÊđượcÊ

đưaÊquaÊhệÊthốngÊmáyÊcánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊđểÊgiảmÊdầnÊđộÊdàyÊvàÊđịnhÊhìnhÊ

sảnÊ phẩmÊ theoÊ yêuÊ cầu.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê thépÊ ởÊ trạngÊ tháiÊ nóngÊ chảyÊ dẻoÊ

đượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊliênÊtụcÊgiữaÊcácÊtrụcÊcán,ÊtạoÊraÊtấm,Êcuộn,ÊthanhÊhoặcÊdầmÊ

thépÊvớiÊbềÊmặtÊcóÊlớpÊoxitÊsắtÊđặcÊtrưngÊ(gọiÊ làÊ lớpÊscale).ÊSauÊkhiÊđạtÊđộÊdàyÊ

mongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊnướcÊhoặcÊkhôngÊkhí,ÊrồiÊcắt,ÊcuộnÊhoặcÊ

đóngÊbóÊđểÊtạoÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊbềÊmặtÊsần,ÊthôÊrápÊvàÊmàuÊxámÊxanhÊdoÊ

lớpÊoxitÊsắtÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊkhôngÊcóÊđộÊbóngÊnhưÊ

thépÊcánÊnguội.ÊTuyÊnhiên,ÊnhờÊđượcÊcánÊởÊ trạngÊ tháiÊdẻoÊnênÊ thépÊcóÊcấuÊtrúcÊ

tinhÊthểÊđồngÊđều,ÊđộÊdẻoÊvàÊđộÊbềnÊkéoÊcao,ÊdễÊdàngÊhàn,Êcắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,Ê

đặcÊbiệtÊphùÊhợpÊchoÊcácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊnhưngÊkhôngÊcầnÊbềÊ

mặtÊquáÊmịn.ÊĐộÊdàyÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊthườngÊdaoÊđộngÊtừÊ1,2mmÊđếnÊ

100mm,ÊchiềuÊrộngÊcóÊthểÊđạtÊtớiÊhơnÊ2.000mm,ÊvàÊkhốiÊlượngÊcuộnÊthépÊlênÊtớiÊ

hàngÊchụcÊtấn. 

CácÊloạiÊthépÊcánÊnóngÊphổÊbiếnÊbaoÊgồm:ÊthépÊtấmÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊSteelÊ

Plate)Ê–Ê dùngÊ trongÊchếÊ tạoÊkếtÊ cấuÊ thép,Ê đóngÊ tàu,Ê bồnÊ chứa,Ê xeÊ cơÊgiới;Ê thépÊ
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cuộnÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊCoilÊ–ÊHRC)Ê–Ê làÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊchoÊcácÊnhàÊ

máyÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊsảnÊxuấtÊống;ÊthépÊthanhÊvàÊthépÊhìnhÊcánÊnóngÊ–Ê

dùngÊ trongÊxâyÊdựngÊdânÊdụng,Ê côngÊnghiệpÊvàÊcầuÊđường.ÊCácÊ sảnÊphẩmÊnàyÊ

phảiÊđápÊứngÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊquốcÊ tếÊnhưÊASTMÊA36,Ê JISÊG3101,ÊENÊ

10025ÊhoặcÊTCVNÊ7571-1:2006,ÊbảoÊđảmÊcácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊ

bềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊứngÊdụng,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊphạmÊviÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊnhấtÊtrongÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊnặngÊvàÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầng.ÊTrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựng,ÊnóÊđượcÊ

dùngÊđểÊsảnÊxuấtÊdầm,Êcột,Êsàn,ÊcọcÊthép,ÊkhungÊnhàÊtiềnÊchế,ÊcầuÊthépÊvàÊkhungÊ

xeÊtải.ÊTrongÊcôngÊnghiệpÊcơÊkhí,ÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊdùngÊđểÊchếÊtạoÊmáy,ÊkếtÊ

cấuÊhàn,ÊđườngÊray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊthiếtÊbịÊcôngÊnghiệp.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

nhờÊđặcÊtínhÊdễÊuốn,ÊdễÊhàn,ÊthépÊcánÊnóngÊcũngÊlàÊnguồnÊnguyênÊliệuÊtrungÊgianÊ

quanÊtrọngÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊtĩnhÊđiệnÊvàÊgiaÊcôngÊcơÊkhíÊ

chínhÊxác. 

SoÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊgiáÊthànhÊthấpÊhơn,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

đơnÊgiảnÊvàÊnăngÊsuấtÊcaoÊhơn,ÊdoÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊđoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊnguộiÊhoặcÊ

ủÊlại.ÊTuyÊnhiên,ÊnhượcÊđiểmÊcủaÊthépÊcánÊnóngÊlàÊbềÊmặtÊkhôngÊmịn,ÊđộÊchínhÊ

xácÊkíchÊthướcÊthấpÊhơnÊvàÊdễÊbịÊoxyÊhóaÊkhiÊbảoÊquảnÊtrongÊmôiÊtrườngÊẩm.ÊVìÊ

vậy,ÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊyêuÊcầuÊđộÊchínhÊxácÊvàÊthẩmÊmỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊdụng,Ê

thânÊxeÊôÊ tôÊhayÊ thiếtÊbịÊđiện,Ê thépÊcánÊnóngÊ thườngÊcầnÊđượcÊxửÊ lýÊ thêmÊquaÊ

côngÊđoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu,ÊngànhÊthépÊcánÊnóngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊtrongÊtổngÊ

sảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩm,ÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớnÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊBản,Ê

HànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊHòaÊPhát,Ê

FormosaÊHàÊTĩnh,ÊPoscoÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊSenÊGroupÊhiệnÊđangÊvậnÊhànhÊdâyÊ

chuyềnÊcánÊnóngÊhiệnÊđại,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊ

trườngÊlớnÊnhưÊASEAN,ÊTrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊđặcÊtínhÊlinhÊhoạt,ÊđộÊbềnÊ

caoÊvàÊ tínhÊứngÊdụngÊ rộngÊ rãi,Ê thépÊcánÊnóngÊgiữÊvaiÊ tròÊnềnÊ tảngÊ trongÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊkimÊloại,ÊgópÊphầnÊquanÊtrọngÊvàoÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊhạÊtầng,Ê

sảnÊxuấtÊvàÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊ(HotÊRollingÊProcess)ÊlàÊmộtÊchuỗiÊcôngÊnghệÊ

luyệnÊkimÊ liênÊ tục,ÊphứcÊ tạpÊvàÊcóÊvaiÊ tròÊquanÊ trọngÊ trongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ
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thépÊhiệnÊđại.ÊMụcÊtiêuÊcủaÊquáÊtrìnhÊnàyÊlàÊbiếnÊcácÊphôiÊthépÊ(slab,ÊbilletÊhoặcÊ

bloom)ÊđượcÊnungÊnóngÊlênÊđếnÊtrạngÊtháiÊdẻoÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊ

cóÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊthướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊnhưÊthépÊcuộnÊ(HRC),ÊthépÊtấm,Ê

thépÊthanhÊhoặcÊthépÊhình.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊdiễnÊraÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊtrênÊ1.000°C,Ê

giúpÊthépÊdễÊbiếnÊdạng,ÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊđồngÊnhấtÊvàÊđạtÊđượcÊcácÊtínhÊchấtÊ

cơÊhọcÊổnÊđịnh. 

GiaiÊđoạnÊđầuÊtiênÊcủaÊquyÊtrìnhÊlàÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệuÊvàÊphôiÊthép.ÊPhôiÊthépÊ

thườngÊđượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊtrongÊcácÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊ–ÊEAFÊhoặcÊlòÊ

chuyểnÊ–ÊBOF),ÊsauÊđóÊđượcÊcắtÊthànhÊtừngÊkhốiÊcóÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩn.ÊCácÊ

phôiÊ nàyÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ lòÊ nungÊ sơÊ bộÊ (reheatingÊ furnace),Ê nơiÊ chúngÊđượcÊ giaÊ

nhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ1.250°C.ÊNhiệtÊđộÊcaoÊgiúpÊthépÊđạtÊtrạngÊtháiÊ

dẻo,ÊdễÊcánÊvàÊhạnÊchếÊnứtÊgãyÊtrongÊquáÊtrìnhÊbiếnÊdạng.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊnày,Ê

cácÊthôngÊsốÊvềÊnhiệtÊđộ,ÊtốcÊđộÊnungÊvàÊthờiÊgianÊgiữÊnhiệtÊđượcÊkiểmÊsoátÊchặtÊ

chẽÊnhằmÊđảmÊbảoÊphôiÊthépÊđạtÊđồngÊnhấtÊvềÊcấuÊtrúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊphôiÊthépÊđạtÊđủÊnhiệtÊđộ,ÊchúngÊđượcÊchuyểnÊquaÊcácÊgiáÊcánÊthôÊ(roughingÊ

mills)Ê–ÊnơiÊthépÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊnhiềuÊlầnÊđểÊgiảmÊchiềuÊdàyÊbanÊđầu.ÊQuáÊ

trìnhÊcánÊthôÊgiúpÊpháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊđềuÊvậtÊliệuÊvàÊđịnhÊhìnhÊ

kíchÊthướcÊsơÊbộ.ÊSauÊđó,ÊthépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊcácÊgiáÊcánÊtinhÊ(finishingÊmills)Ê

đểÊđạtÊđượcÊđộÊdày,ÊđộÊrộngÊvàÊbềÊmặtÊchínhÊxácÊhơn,ÊđồngÊthờiÊcảiÊthiệnÊcơÊtínhÊ

nhưÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊlực.ÊTrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊcán,ÊnhiệtÊđộÊcủaÊ

thépÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.200°CÊxuốngÊkhoảngÊ800°C,ÊnhưngÊvẫnÊnằmÊtrênÊnhiệtÊđộÊkếtÊ

tinhÊlại,ÊgiúpÊduyÊtrìÊtínhÊdẻoÊcủaÊvậtÊliệu. 

MộtÊbướcÊquanÊtrọngÊtrongÊquyÊtrìnhÊlàÊlàmÊmátÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặtÊthép.ÊSauÊkhiÊrờiÊ

khỏiÊ giáÊ cán,Ê thépÊđượcÊ làmÊnguộiÊ bằngÊhệÊ thốngÊphunÊnướcÊ ápÊ lựcÊ caoÊnhằmÊ

điềuÊchỉnhÊcấuÊtrúcÊviÊmô,ÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊgiảmÊứngÊsuấtÊnội.ÊĐồngÊthời,ÊlớpÊoxitÊ

sắtÊ(scale)ÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊnóngÊđượcÊtẩyÊsạchÊbằngÊnướcÊápÊlựcÊ

hoặcÊbànÊchảiÊcơÊhọcÊđểÊtránhÊảnhÊhưởngÊđếnÊchấtÊ lượngÊbềÊmặt.ÊTùyÊtheoÊloạiÊ

sảnÊphẩm,ÊthépÊsauÊđóÊđượcÊcuộnÊlạiÊthànhÊthépÊcuộnÊ(HotÊRolledÊCoilÊ–ÊHRC)Ê

hoặcÊ cắtÊ thànhÊ tấmÊ (HotÊ RolledÊ Plate)Ê vớiÊ chiềuÊ dàiÊ vàÊ kíchÊ thướcÊ theoÊ tiêuÊ

chuẩn. 

CôngÊđoạnÊtiếpÊtheoÊlàÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊvàÊxửÊlýÊsauÊcán.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthépÊ

đượcÊkiểmÊtraÊbằngÊhệÊthốngÊcảmÊbiếnÊtựÊđộngÊhoặcÊphươngÊphápÊsiêuÊâmÊđểÊphátÊ
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hiệnÊkhuyếtÊtậtÊbênÊtrongÊnhưÊnứt,ÊrỗÊkhí,ÊbongÊlớpÊhoặcÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊ

sảnÊphẩmÊđạtÊchuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho,ÊtrongÊkhiÊthépÊkhôngÊ

đạtÊyêuÊcầuÊcóÊ thểÊđượcÊ táiÊnungÊđểÊcánÊlạiÊhoặcÊ táiÊchế.ÊNgoàiÊ ra,ÊmộtÊsốÊloạiÊ

thépÊcánÊnóngÊsauÊkhiÊhoànÊthiệnÊsẽÊđượcÊủÊhoặcÊmạÊbềÊmặt,ÊphụcÊvụÊchoÊcácÊứngÊ

dụngÊyêuÊcầuÊcaoÊhơnÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊphủÊsơn. 

ToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊtựÊđộngÊhóaÊvàÊkiểmÊsoátÊbằngÊhệÊ

thốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,Ê tốcÊđộÊcán,Ê lựcÊépÊvàÊ

tốcÊđộÊcuộnÊtheoÊthờiÊgianÊthực.ÊCácÊnhàÊmáyÊlớnÊcònÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊcánÊliênÊ

tụcÊ(ContinuousÊHotÊRolling),Ê trongÊđóÊphôiÊđượcÊđúcÊvàÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊdâyÊ

chuyềnÊ cánÊmàÊkhôngÊ cầnÊ làmÊnguộiÊ trungÊgian,Ê giúpÊ tiếtÊ kiệmÊnăngÊ lượngÊvàÊ

nângÊcaoÊnăngÊsuất. 

VềÊmặtÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊphảiÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnhÊ

nghiêmÊngặtÊnhưÊASTMÊA36,ÊJISÊG3101,ÊENÊ10025ÊhoặcÊTCVNÊ7571,ÊđảmÊbảoÊ

cácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,ÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊ

dài)ÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặt.ÊNhờÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊhiệuÊquả,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊthểÊ

đạtÊđộÊdàyÊtừÊ1,2mmÊđếnÊhơnÊ100mm,ÊbềÊrộngÊtrênÊ2.000mm,ÊvàÊđượcÊứngÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊcơÊkhí,ÊđóngÊtàu,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊhạÊ

tầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊ lại,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ thépÊcánÊnóngÊ làÊ sựÊkếtÊhợpÊgiữaÊcôngÊnghệÊ luyệnÊ

kim,ÊcơÊhọcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊtiênÊtiến,ÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊcóÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊ

vàÊ tínhÊổnÊđịnhÊcao.ÊĐâyÊ làÊkhâuÊnềnÊ tảngÊcủaÊngànhÊ thépÊhiệnÊđại,Ê khôngÊchỉÊ

cungÊcấpÊnguyênÊliệuÊchoÊcácÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊ

hayÊchếÊtạoÊcơÊkhí,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊvậtÊliệuÊ

phụcÊvụÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệp,ÊhạÊtầngÊvàÊxuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊthếÊgiới. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊcánÊnóngÊ(hot-rolledÊsteel)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊvậtÊliệuÊquanÊtrọngÊ

trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchủÊlựcÊcủaÊHoaÊKỳÊnhưÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊôÊtô,Ê

cơÊkhíÊchếÊ tạoÊvàÊnăngÊ lượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ toànÊcầuÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

nhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊphụcÊhồiÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ
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nàyÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđãÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊđángÊchúÊýÊtrongÊnhữngÊnămÊ

gầnÊđây.Ê 

HoaÊKỳÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊquốcÊgiaÊ tiêuÊ thụÊ thépÊlớnÊnhấtÊ thếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊnộiÊđịaÊchưaÊđủÊđápÊứngÊtoànÊbộÊnhuÊcầu,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊthuộcÊ

phầnÊnàoÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊcánÊnóngÊchủÊyếuÊchoÊHoaÊ

KỳÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊ

ÂuÊnhưÊĐứcÊvàÊHàÊLan. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊ

giớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊgiảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ

2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ841,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

16,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ16,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊ

lầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ

113,9ÊtriệuÊUSD,Ê38,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ38,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊ

khôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóngÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊ

USD,ÊchiếmÊ99,96%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 
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TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊ

làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ693,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ331,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ tiếpÊtụcÊđứngÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 146,1Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 10,1%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

tư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132ÊtriệuÊUSD,Ê64Ê

triệuÊUSDÊvàÊ49,5Ê triệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊ trongÊnămÊ2023ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthìÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ đạtÊ 3,1Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 0,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 11 Trang 

lớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊNiu-Di-LânÊ

vàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbốnÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ40,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ357,5ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-đaÊ

vẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,ÊđạtÊ168,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ87,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ44,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊThổÊNhĩÊKỳÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊ thứÊtư,Ê

thứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ39,6Êtriệu,Ê9,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,4Ê triệuÊUSD.ÊTrongÊ

bốnÊ thángÊđầuÊ nămÊ2025,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ. 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ4T/2024ÊvàÊ

4T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊvớiÊ

4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

Ca-na-đa 243.978.471 168.792.350 -30,8% 47,2% 

HànÊQuốc 147.075.359 87.128.524 -40,8% 24,4% 

Mê-hi-cô 88.465.049 44.818.717 -49,3% 12,5% 

NhậtÊBản 53.752.805 39.635.291 -26,3% 11,1% 

Bra-xin 24.737.128 9.107.325 -63,2% 2,5% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.860.312 3.351.013 -69,1% 0,9% 

HàÊLan 20.087.178 2.501.921 -87,5% 0,7% 

Pháp 205.694 1.158.602 463,3% 0,3% 

NiuÊDi-lân 3.999.054 876.066 -78,1% 0,2% 

Đức 1.096.059 113.839 -89,6% 0,0% 

NaÊUy  41.863 N/A 0,0% 

I-ta-li-a  4.651 N/A 0,0% 

Bỉ   N/A 0,0% 

TrungÊQuốc 12.347  -100,0% 0,0% 

AiÊCập 4.486.155  -100,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 20.006  -100,0% 0,0% 

Xéc-bi-a   N/A 0,0% 

ViệtÊNam 3.069.067  -100,0% 0,0% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024,ÊMê-hi-côÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊbiếnÊđộngÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóng,ÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊchâuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊ

giớiÊ vàoÊMê-hi-côÊ đạtÊ 407,1Ê triệuÊUSD.Ê SauÊ đó,Ê trongÊ nămÊ 2023,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊ83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊtừÊ

2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ380,9ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ51%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊ

BảnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ261,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ35%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊbaÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ45,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi

-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊvàÊCa-na-đaÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-côÊ

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊMê-hi-

cô 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2024 

HoaÊKỳ 380.859.097 257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 261.474.617 205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di-Lân 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 
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vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 41,1Ê triệuÊUSD,Ê 17Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 287,7Ê

nghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊnămÊ

2023 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ257,3ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ39,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.Ê

NhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

31,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊlênÊđếnÊ250,5%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊ

nóngÊvàoÊMê-hi-cô.ÊNiu-di-lân,ÊHànÊQuốcÊvàÊHàÊLanÊ tiếpÊ tụcÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊ tư,Ê

thứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ12,2ÊtriệuÊUSD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊ

USD. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ 

Mê-hi-côÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê

-hi-côÊgiảmÊ48,0%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ143,5ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊlàÊ

quốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊđạtÊ

48,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ34,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

Mê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ48,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ33,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ56,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrước,ÊchiếmÊ25,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-

hi-cô.ÊNiuÊDi-LânÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ10,1ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ4T/2024ÊvàÊ

4T/2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊMê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊ

vớiÊ4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

HoaÊKỳ 93.543.031 48.921.574 -47,7% 34,1% 

NhậtÊBản 80.329.048 48.134.207 -40,1% 33,5% 

ViệtÊNam 83.128.224 36.380.536 -56,2% 25,3% 

NiuÊDi-lân 8.065.990 10.109.577 25,3% 7,0% 

HànÊQuốc 7.325.658  -100,0% 0,0% 

HàÊLan 3.614.805  -100,0% 0,0% 
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TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊHoaÊ Kỳ.Ê TrongÊ nămÊ 2023,Ê ViệtÊ NamÊ

khôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,2%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊ trườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ trườngÊMê-hi-côÊ đạtÊ 40,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 10%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđạtÊ

46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê

-hi-cô.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

Mê-hi-côÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊgiaiÊđoanÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊ

nămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊthépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-hi-côÊđãÊcóÊnhữngÊbướcÊphátÊ

triểnÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊnóng.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊ

sựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊ

vàoÊMê-hi-cô. 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ

vàÊMê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊ

trongÊbốnÊthángÊnămÊ2025ÊgiảmÊ56,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊ

USD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtrongÊ4T/2024ÊvàÊ4T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,Ê thépÊcánÊnóngÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊnhữngÊmặtÊhàngÊ

thườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊphạmÊviÊ

toànÊcầuÊdoÊvaiÊ tròÊquanÊ trọngÊcủaÊnóÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcôngÊnghiệpÊvàÊsựÊ

cạnhÊtranhÊgayÊgắtÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớn.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊẤnÊĐộ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazilÊhayÊMexicoÊđãÊkhởiÊxướngÊcácÊ

vụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nóngÊtừÊcácÊnướcÊnhưÊHànÊQuốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊkếtÊluậnÊrằngÊmộtÊsốÊnhàÊxuấtÊ

khẩuÊđãÊhưởngÊlợiÊtừÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcủaÊchínhÊphủÊvàÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ

caoÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊphầnÊtrăm.Ê 
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EUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊNgaÊvàÊBrazil,ÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊtrungÊgian.ÊỞÊchâuÊÁ,ÊẤnÊĐộÊ

đãÊnhiềuÊlầnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊthuếÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊtừÊNhậtÊBản,ÊHànÊ

QuốcÊvàÊTrungÊQuốcÊđểÊbảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnhưÊTataÊSteelÊ

hayÊ JSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊgiaÊ tăngÊ sửÊdụngÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầuÊvàÊgiáÊthépÊbiếnÊ

độngÊmạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊchịuÊtácÊđộngÊmạnhÊtừÊxuÊhướngÊgiaÊ

tăngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊchínhÊsáchÊbảoÊhộÊcủaÊcácÊnướcÊnhậpÊ

khẩu,Ê trongÊbốiÊcảnhÊdưÊ thừaÊcôngÊsuấtÊ thépÊ toànÊcầuÊkéoÊdàiÊvàÊápÊ lựcÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng.Ê 

TạiÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê thépÊnhậpÊkhẩuÊnóiÊ chungÊvẫnÊđangÊchịuÊmứcÊ thuếÊbổÊ

sungÊ theoÊMụcÊ232Ê củaÊĐạoÊ luậtÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳ,Ê đồngÊ thờiÊ cácÊ cơÊquanÊ

chứcÊnăngÊMỹÊduyÊtrìÊmứcÊđộÊgiámÊsátÊchặtÊchẽÊđốiÊvớiÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊthépÊ

cóÊkimÊngạchÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊđóÊcóÊthépÊcánÊnóngÊtừÊkhuÊvựcÊchâuÊÁ,ÊlàmÊgiaÊ

tăngÊnguyÊcơÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊvàÊđangÊđượcÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊ

thépÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊkiểmÊsoátÊđốiÊ

vớiÊ chuỗiÊ cungÊứngÊ thépÊvàÊyêuÊcầuÊngàyÊ càngÊ caoÊvềÊminhÊbạchÊxuấtÊxứ,ÊgiáÊ

thànhÊvàÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊsảnÊxuất.Ê 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊdùÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊvớiÊViệtÊNamÊđượcÊthúcÊđẩyÊ

thôngÊ quaÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ thươngÊmạiÊ tựÊ doÊ nhưÊCPTPP,Ê nhưngÊ nướcÊ nàyÊ cũngÊ

đangÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊ

nhậpÊkhẩuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,ÊtrongÊđóÊđãÊtừngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊtừÊViệtÊNam,ÊchoÊthấyÊthépÊ

cánÊnóngÊcóÊnguyÊcơÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊxemÊxétÊtrongÊbốiÊcảnhÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊgiaÊtăngÊvàÊgiáÊbánÊcạnhÊtranh.Ê 
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TrướcÊtìnhÊhìnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchủÊ

độngÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊvàÊcácÊđộngÊtháiÊđiềuÊtraÊcủaÊ

HoaÊKỳÊvàÊMê-hi-cô,ÊđồngÊthờiÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊvềÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại,ÊtrongÊđóÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊviệcÊlưuÊtrữÊđầyÊđủÊhồÊsơÊvềÊnguồnÊgốcÊ

nguyênÊliệu,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊchiÊphíÊvàÊgiáÊbánÊđểÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊbịÊ

yêuÊcầuÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊhạnÊchếÊtìnhÊtrạngÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊ

độtÊbiếnÊvềÊlượngÊvàÊgiáÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊnhạyÊcảm,ÊtránhÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊởÊ

mứcÊquáÊthấp,ÊtăngÊcườngÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊchuyểnÊdịchÊsangÊ

cácÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊcóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcaoÊnhằmÊgiảmÊrủiÊ roÊbịÊcoiÊ làÊgâyÊ

thiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnướcÊnhậpÊkhẩu.ÊĐồngÊ thời,ÊviệcÊ tăngÊcườngÊphốiÊ

hợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcơÊquanÊphụÊ

tráchÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđểÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊ

vàÊchủÊđộngÊvàoÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊnếuÊphátÊsinh,ÊđượcÊxemÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốtÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊ íchÊhợpÊphápÊcủaÊmình,ÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊ

hoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊphứcÊtạpÊvàÊkhóÊlường.ÊÊ 

II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ(FloatÊGlass)ÊlàÊmộtÊloạiÊsảnÊphẩmÊkínhÊphẳngÊđượcÊsảnÊxuấtÊ

theoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊphẳngÊtuyệtÊđốiÊvàÊđộÊtrongÊsuốtÊcao,Ê

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊnhưÊxâyÊdựng,ÊnộiÊthất,ÊôÊtô,ÊđiệnÊtửÊ

vàÊnăngÊlượng.ÊKínhÊnổiÊđượcÊtạoÊraÊthôngÊquaÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ(FloatÊ

Process)Ê–Ê côngÊnghệÊ tiênÊ tiếnÊdoÊPilkingtonÊ (Anh)Ê phátÊminhÊvàoÊgiữaÊ thếÊ kỷÊ

XX,ÊhiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊ trênÊ toànÊ thếÊgiới.ÊVậtÊ liệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊ

kínhÊnổiÊ làÊcátÊsilicaÊ (SiO₂),ÊkếtÊhợpÊvớiÊsodaÊ (Na₂CO₃),ÊđáÊvôiÊ (CaCO₃),Êdolo-

mite,ÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃)ÊvàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhằmÊcảiÊthiệnÊđộÊbền,ÊđộÊtruyềnÊ

sángÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt.ÊHỗnÊhợpÊnguyênÊliệuÊsauÊkhiÊđượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊ

lệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊnấuÊchảyÊtrongÊlòÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.500°CÊđểÊtạoÊthànhÊ

dungÊdịchÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊthenÊchốtÊcủaÊquyÊtrình,ÊthủyÊtinhÊnóngÊchảyÊđượcÊrótÊliênÊtụcÊlênÊ

bềÊmặtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ(floatÊbath)Ê–ÊnơiÊkínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊdànÊđềuÊnhờÊ
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trọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊphẳngÊcóÊđộÊdàyÊđồngÊnhấtÊ

vàÊhaiÊbềÊmặtÊsongÊsongÊtuyệtÊđối.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊbểÊthiếc,ÊtấmÊkínhÊdầnÊđượcÊ

làmÊnguộiÊvàÊtôiÊủÊ(annealing)ÊtrongÊlòÊủÊcóÊnhiệtÊđộÊgiảmÊdầnÊđểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊ

nội,ÊgiúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊcaoÊhơn.ÊSauÊđó,ÊkínhÊđượcÊcắtÊ

theoÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊ

bằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊcácÊchỉÊtiêuÊvềÊđộÊphẳng,ÊđộÊtrong,ÊkhôngÊ

cóÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊbiếnÊdạng. 

VềÊđặcÊtínhÊkỹÊthuật,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊphẳngÊbềÊmặtÊrấtÊcaoÊ(saiÊsốÊchỉÊvàiÊmicrom-

et),ÊđộÊtruyềnÊsángÊđạtÊtừÊ85–91%,ÊcóÊthểÊdễÊdàngÊgiaÊcôngÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊ

khácÊnhưÊkínhÊcườngÊ lực,ÊkínhÊdánÊanÊ toàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊphủÊLow-EÊ

hoặcÊkínhÊgươngÊtùyÊtheoÊmụcÊđíchÊsửÊdụng.ÊNhờÊcóÊbềÊmặtÊphẳngÊvàÊtrongÊsuốt,Ê

kínhÊnổiÊlàÊvậtÊ liệuÊnềnÊlýÊ tưởngÊchoÊcácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊ tínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊ

chínhÊxácÊcao.ÊTrongÊngànhÊxâyÊdựng,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊváchÊkính,ÊcửaÊsổ,Ê

mặtÊdựng,ÊlanÊcan,ÊmáiÊche,ÊnộiÊthấtÊtrangÊtrí,ÊgiúpÊcôngÊtrìnhÊđónÊsángÊtựÊnhiên,Ê

tiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtạoÊcảmÊgiácÊkhôngÊgianÊmởÊhiệnÊđại.ÊTrongÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊôÊtô,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊkínhÊchắnÊgió,ÊkínhÊcửaÊxe,ÊnhờÊkhảÊnăngÊ

uốnÊcongÊvàÊgiaÊcôngÊdễÊdàng.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊlĩnhÊvựcÊcôngÊnghệÊcao,ÊkínhÊnổiÊ

cònÊlàÊvậtÊliệuÊnềnÊchoÊmànÊhìnhÊtivi,ÊđiệnÊthoại,ÊtấmÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊvàÊ

gươngÊquangÊhọc. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tế,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ vớiÊ nhiềuÊ độÊ dàyÊ khácÊ nhauÊ

(thườngÊ từÊ2mmÊđếnÊ19mm)ÊvàÊcácÊmứcÊđộÊtruyềnÊsángÊhoặcÊmàuÊsắcÊđaÊdạngÊ

nhưÊtrongÊsuốt,ÊxanhÊlá,ÊxanhÊbiển,ÊxámÊkhói,Êđồng,ÊnhằmÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthẩmÊ

mỹÊvàÊkỹÊthuậtÊkhácÊnhau.ÊCácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊphảiÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊ

lượngÊnghiêmÊngặtÊnhưÊASTMÊC1036,ÊENÊ572-2ÊhoặcÊTCVNÊ7219:2002,ÊđảmÊ

bảoÊtínhÊđồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,ÊđộÊbềnÊnhiệtÊvàÊđộÊphẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊ thươngÊmại,ÊkínhÊnổiÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊchủÊ lựcÊcủaÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊhiệnÊđại,ÊcóÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊvàÊđượcÊtiêuÊthụÊ

mạnhÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriển.ÊCácÊquốcÊgiaÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,Ê

TháiÊLan,ÊMalaysiaÊvàÊViệtÊNamÊhiệnÊlàÊnhữngÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊ lớnÊcủaÊkhuÊ

vựcÊchâuÊÁ,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊnguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊnhânÊcôngÊvàÊcôngÊnghệÊtiênÊtiến.Ê

ỞÊViệtÊNam,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊ sảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊ tưÊvớiÊdâyÊchuyềnÊ

côngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê côngÊsuấtÊhàngÊ trămÊnghìnÊ tấnÊmỗiÊnăm,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊ
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trongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊASEAN,ÊHoaÊKỳ,ÊNhậtÊBảnÊvàÊ

châuÊÂu.ÊNhờÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊưuÊviệt,ÊứngÊdụngÊlinhÊhoạtÊvàÊgiáÊtrịÊkinhÊtếÊcao,Ê

kínhÊnổiÊngàyÊcàngÊkhẳngÊđịnhÊvaiÊtròÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊ

côngÊnghiệpÊhiệnÊđại,Ê gópÊphầnÊ thúcÊđẩyÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊvậtÊ liệuÊxanh,ÊbềnÊ

vữngÊvàÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊtrongÊthờiÊkỳÊphátÊtriểnÊđôÊthịÊhóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ (FloatÊGlassÊProcess)Ê làÊmộtÊchuỗiÊcôngÊnghệÊhiệnÊ

đại,Ê liênÊ tụcÊ vàÊ khépÊ kín,Ê đượcÊ xemÊ làÊ bướcÊ tiếnÊ mangÊ tínhÊ cáchÊmạngÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊkínhÊphẳng.ÊPhươngÊphápÊnàyÊdoÊSirÊAlastairÊPilk-

ingtonÊ(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,ÊchoÊphépÊsảnÊxuấtÊraÊcácÊtấmÊkínhÊ

cóÊbềÊmặtÊphẳngÊtuyệtÊđối,ÊđộÊtrongÊsuốtÊcao,ÊkhôngÊbiếnÊdạngÊvàÊđồngÊđềuÊvềÊđộÊ

dàyÊ–ÊđiềuÊmàÊcácÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊkínhÊcánÊhoặcÊkínhÊkéoÊ truyềnÊ thốngÊ

trướcÊđâyÊkhôngÊthểÊđạtÊđược.ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊbaoÊgồmÊnhiềuÊcôngÊ

đoạnÊchặtÊchẽ,ÊtừÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệu,ÊnấuÊchảy,ÊtạoÊhìnhÊtrênÊbểÊthiếc,ÊủÊnhiệt,Ê

cắt,ÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊđếnÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm. 

TrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊgồmÊcátÊsilicaÊ(SiO₂)Ê–ÊchiếmÊkhoảngÊ70%ÊthànhÊ

phần,ÊcùngÊvớiÊsodaÊ(Na₂CO₃),ÊđáÊvôiÊ(CaCO₃),ÊdolomiteÊ(CaMg(CO₃)₂),ÊfeldsparÊ

vàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhưÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃),ÊoxitÊsắt,ÊhoặcÊchấtÊkhửÊđểÊkiểmÊ

soátÊmàuÊsắcÊvàÊtínhÊchấtÊcủaÊkính.ÊCácÊnguyênÊliệuÊnàyÊđượcÊphốiÊtrộnÊchínhÊxácÊ

theoÊtỷÊlệÊquyÊđịnhÊvàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.ÊTrongÊlò,ÊhỗnÊhợpÊđượcÊnấuÊchảyÊởÊ

nhiệtÊđộÊ từÊ1.500°CÊđếnÊ1.600°C,Ê tạoÊ thànhÊkhốiÊ thủyÊ tinhÊ lỏngÊđồngÊnhất.ÊĐểÊ

đảmÊbảoÊ tínhÊ trongÊ suốtÊvàÊ loạiÊ bỏÊbọtÊkhí,Ê dòngÊ thủyÊ tinhÊnóngÊ chảyÊ sẽÊ đượcÊ

khuấyÊđềuÊvàÊtinhÊluyệnÊtrongÊvùngÊnhiệtÊcaoÊtrướcÊkhiÊchảyÊsangÊcôngÊđoạnÊkếÊ

tiếp. 

GiaiÊđoạnÊ tạoÊhìnhÊkínhÊnổiÊ làÊcôngÊđoạnÊcốtÊ lõiÊcủaÊquyÊ trình.ÊThủyÊ tinhÊ lỏngÊ

đượcÊ rótÊ từÊ lòÊnấuÊ lênÊbềÊmặtÊmộtÊbểÊ thiếcÊnóngÊchảyÊ (floatÊbath),Ê cóÊnhiệtÊđộÊ

khoảngÊ1.000°C.ÊDoÊcóÊkhốiÊlượngÊriêngÊlớnÊhơnÊthiếc,ÊthủyÊtinhÊnổiÊlênÊtrênÊvàÊ

tựÊtrảiÊphẳngÊnhờÊtrọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊmỏngÊcóÊ

bềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊdàyÊđồngÊnhất.ÊBềÊdàyÊcủaÊtấmÊkínhÊcóÊthểÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊ

bằngÊtốcÊđộÊkéoÊkínhÊraÊkhỏiÊbểÊhoặcÊápÊdụngÊluồngÊkhíÊnénÊđểÊlàmÊphẳngÊbềÊmặt.Ê

KhiÊdiÊchuyểnÊdọcÊtheoÊbểÊthiếc,ÊnhiệtÊđộÊthủyÊtinhÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.000°CÊxuốngÊ

khoảngÊ600°C,ÊgiúpÊtấmÊkínhÊdầnÊổnÊđịnhÊcấuÊtrúcÊmàÊkhôngÊbiếnÊdạng. 
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SauÊkhiÊraÊkhỏiÊbểÊthiếc,Ê tấmÊkínhÊđượcÊchuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê–ÊnơiÊ

nhiệtÊđộÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊcáchÊcóÊkiểmÊsoátÊnhằmÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊ

nộiÊbênÊtrong,ÊtránhÊhiệnÊtượngÊnứtÊhoặcÊvênhÊtrongÊquáÊtrìnhÊsửÊdụng.ÊQuáÊtrìnhÊ

ủÊthườngÊkéoÊdàiÊtừÊ30ÊđếnÊ60Êphút,ÊtùyÊtheoÊđộÊdàyÊkính.ÊSauÊkhiÊđượcÊlàmÊnguộiÊ

hoànÊtoàn,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊquangÊhọcÊcao,ÊsẵnÊsàngÊchoÊ

côngÊđoạnÊkiểmÊtraÊvàÊcắtÊthànhÊphẩm. 

TiếpÊtheo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊthốngÊkiểmÊtraÊtựÊđộngÊbằngÊcảmÊbiếnÊquangÊhọc,Êcam-

eraÊvàÊtiaÊlaser,ÊnhằmÊphátÊhiệnÊcácÊkhuyếtÊtậtÊnhưÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxước,ÊgợnÊsóng,ÊlỗÊ

hổngÊhayÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊtấmÊkínhÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊkíchÊ

thướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊsauÊđóÊrửaÊsạch,ÊphânÊloại,ÊđóngÊ

góiÊvàÊlưuÊkho.ÊKínhÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊđượcÊnghiềnÊnhỏÊvàÊtáiÊđưaÊvàoÊ

quyÊtrìnhÊnấuÊchảy,ÊgópÊphầnÊgiảmÊthiểuÊchấtÊthảiÊvàÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng. 

TrongÊcácÊnhàÊmáyÊhiệnÊđại,ÊquyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđượcÊđiềuÊkhiểnÊhoànÊ

toànÊtựÊđộngÊbằngÊhệÊthốngÊPLCÊvàÊSCADA,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊápÊsuất,Ê

tốcÊđộÊdòngÊchảyÊvàÊcácÊ thôngÊsốÊkỹÊ thuậtÊ theoÊ thờiÊgianÊ thực,ÊđảmÊbảoÊsựÊổnÊ

địnhÊ vàÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ caoÊ nhất.Ê ToànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ tuânÊ thủÊ

nghiêmÊ ngặtÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ ENÊ 572-2,Ê ASTMÊ C1036,Ê TCVNÊ

7219:2002,ÊđảmÊbảoÊkínhÊcóÊđộÊtruyềnÊsángÊtừÊ85–91%,ÊđộÊphẳngÊcao,ÊsaiÊlệchÊđộÊ

dàyÊrấtÊnhỏ,ÊvàÊkhôngÊchứaÊtạpÊchấtÊảnhÊhưởngÊđếnÊkhảÊnăngÊgiaÊcông. 

KếtÊquảÊcủaÊquyÊtrìnhÊnàyÊlàÊnhữngÊtấmÊkínhÊphẳng,ÊtrongÊsuốt,ÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊ

nhưÊgương,ÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊtrựcÊtiếpÊhoặcÊgiaÊcôngÊtiếpÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊ

khácÊnhưÊkínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊLow-EÊhoặcÊ

kínhÊgươngÊtrangÊtrí.ÊNhờÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊkínhÊnổi,ÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkínhÊ

hiệnÊnayÊđãÊđạtÊđượcÊbướcÊtiếnÊvượtÊbậcÊvềÊnăngÊsuất,ÊchấtÊlượngÊvàÊtínhÊkinhÊtế,Ê

đồngÊ thờiÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊnguồnÊvậtÊ liệuÊhiệnÊđại,ÊbềnÊvữngÊchoÊcácÊngànhÊ

xâyÊdựng,ÊgiaoÊthôngÊvậnÊtải,ÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊvàÊđiệnÊtửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊnổiÊ làÊsảnÊphẩmÊcơÊbảnÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthủyÊtinh,ÊđượcÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊcửaÊsổ,Êgương,ÊnộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊtử,ÊôÊ

tô.ÊTạiÊHoaÊKỳ,ÊmặcÊdùÊcóÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊquyÊmôÊlớn,ÊnhưngÊ
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nướcÊnàyÊvẫnÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊphầnÊkhôngÊnhỏÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊ

vàÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthểÊhiệnÊsựÊphụÊthuộcÊcóÊchọnÊlọcÊvàoÊ

cácÊnguồnÊcungÊtoànÊcầu,ÊvớiÊnhiềuÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊ-ÊchínhÊtrịÊtácÊđộngÊđếnÊchuỗiÊ

cungÊứng.Ê 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊchứngÊkiếnÊsựÊtăngÊtrưởngÊổnÊđịnhÊ

vềÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊđểÊphụcÊvụÊcácÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊdụngÊvàÊ

côngÊnghiệp. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊgiảmÊ7,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022Ê

đếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ448,6Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

18,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊ

vàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6Ê

triệuÊUSD,Ê89,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ46ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

43Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ3,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 1,1Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 88,7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2024 

TrungÊQuốc 448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ465,8ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ36,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

Mê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ227,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

17,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-

đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ126,3ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ96,6ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊẤnÊ

ĐộÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊ củaÊViệtÊNamÊđạtÊ 62,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ4,9%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊ

ĐộÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

sáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ

2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊ

sáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊ
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NhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,7ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊ

KỳÊnămÊ2024 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbaÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳÊ

giảmÊnhẹÊ1,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ404,2ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊ

tiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,Ê

đạtÊ118,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ29,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ71,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ17,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊbốnÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ

181%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ49,9ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đa,Ê

ĐứcÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊlượtÊđạtÊ35,5Ê

triệuÊUSD,Ê31,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ14,8ÊtriệuÊUSD.Ê 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ4T/2024Ê

vàÊ4T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊlĩnhÊ

vựcÊxâyÊdựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊdịch. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊEUÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

giảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

NguồnÊ cungÊ ứngÊ

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊ

vớiÊ4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

TrungÊQuốc 146.223.353 118.533.853 -18,9% 29,3% 

Mê-hi-cô 72.952.847 71.139.424 -2,5% 17,6% 

ViệtÊNam 17.767.547 49.919.307 181,0% 12,3% 

Đức 49.445.351 35.535.767 -28,1% 8,8% 

Ca-na-đa 32.644.069 31.859.494 -2,4% 7,9% 

ẤnÊĐộ 14.317.409 14.756.701 3,1% 3,7% 

I-ta-li-a 11.247.206 10.454.750 -7,0% 2,6% 

Bỉ 10.071.525 10.186.098 1,1% 2,5% 

ThổÊNhĩÊKỳ 9.299.607 8.826.551 -5,1% 2,2% 

TâyÊBanÊNha 4.668.867 7.055.034 51,1% 1,7% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊ

từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2024 

TrungÊQuốc 540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

VươngÊquốcÊAnh 76.291.836 72.535.076 -4,9% 7,3% 7,0% 

ThụyÊSĩ 65.590.821 66.777.214 1,8% 6,3% 6,5% 

Bê-la-rút 40.811.177 26.218.159 -35,8% 3,9% 2,5% 

HoaÊKỳ 21.178.628 20.362.630 -3,9% 2,0% 2,0% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-

gô-vi-na 
9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-si-a 7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊEU,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊTrungÊQuốcÊ đạtÊ 540,6Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

đứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la

-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ EUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 76,3Ê triệuÊ

USD,Ê65,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ40,8ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊmặtÊ hàngÊkínhÊnổiÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊđạtÊ 21,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊViệtÊ

NamÊđứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

đạtÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ 588,3Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ57,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,Ê

ThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊ
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ứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊ

lượtÊlàÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊ

sáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊEU,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ20,4Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ

cùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ

45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊmườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

kínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊtăngÊ

10,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ349,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ220,2ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ63%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

36,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊVươngÊquốcÊAnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ25,4ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-

giê-riÊvàÊHoaÊKỳÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ22,3ÊtriệuÊUSD,Ê7,7ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

5,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ6,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,9Ê
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triệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊhaiÊ trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ4T/2024ÊvàÊ4T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ53,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ4,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊ

NamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊ

vàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊ

Kỳ. 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊvớiÊ

4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

TrungÊQuốc 166.982.902 220.243.540 31,9% 63,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 42.777.383 36.467.370 -14,8% 10,4% 

VươngÊquốcÊ

Anh 
22.867.015 25.356.917 10,9% 7,3% 

ThụyÊSĩ 21.805.380 22.323.825 2,4% 6,4% 

An-giê-ri 7.010.074 7.746.573 10,5% 2,2% 

HoaÊKỳ 8.050.973 5.449.560 -32,3% 1,6% 

AiÊCập 6.235.306 5.035.291 -19,2% 1,4% 

Bô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-na 
3.020.671 3.455.696 14,4% 1,0% 

ẤnÊĐộ 4.015.517 3.025.866 -24,6% 0,9% 

I-ran 3.493.521 2.400.096 -31,3% 0,7% 

NhậtÊBản 3.028.670 2.296.719 -24,2% 0,7% 

ViệtÊNam 2.059.046 1.931.475 -6,2% 0,6% 
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ThịÊ trườngÊEU:ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊkínhÊnổiÊ củaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ11,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊcònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊNămÊ2024,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbốnÊ thángÊđầuÊ nămÊnămÊ2025,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊkínhÊnổiÊ củaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊ tăngÊ lênÊđếnÊ181%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ49,9Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊlạiÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊ

xuốngÊ6,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ1,9ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊ4T/2024ÊvàÊ4T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊKỳÊđãÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a. 

VàoÊngàyÊ21Ê thángÊ11ÊnămÊ2024,Ê haiÊ côngÊ tyÊ củaÊHoaÊKỳÊ làÊVitroÊFlatÊGlass,Ê

LLCÊvàÊVitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊđơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊmạiÊ

HoaÊKỳÊ(DOC)ÊvàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊ(USITC),ÊcáoÊbuộcÊrằngÊ

kínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMalaysiaÊđangÊđượcÊbánÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊhợpÊlýÊ(dumping)ÊvàÊnhậnÊđượcÊtrợÊcấpÊkhôngÊcôngÊ

bằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊnày. 

NgàyÊ 31Ê thángÊ 12Ê nămÊ 2024,Ê DOCÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊtừÊhaiÊ

quốcÊgiaÊtrên. 

TínhÊđếnÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊđãÊtiếnÊhànhÊmộtÊsốÊcuộcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊ

quanÊđếnÊkínhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 
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NămÊ2012:ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊ

khôngÊmàuÊ(uncolouredÊfloatÊglass)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ2022:ÊEUÊđãÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊ

vớiÊcácÊsảnÊphẩmÊvảiÊsợiÊthủyÊtinhÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊMa-rốcÊvàÊ

ThổÊNhĩÊ Kỳ,Ê sauÊ khiÊ phátÊ hiệnÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊ quaÊ việcÊ chuyểnÊ

hướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊrủiÊroÊngàyÊ

càngÊ lớnÊ liênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê trongÊbốiÊcảnhÊ thịÊ

trườngÊvậtÊ liệuÊxâyÊdựngÊ toànÊcầuÊphụcÊhồiÊchậm,ÊnhuÊcầuÊ tiêuÊ thụÊ tạiÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊlớnÊchưaÊổnÊđịnh,ÊtrongÊkhiÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊkínhÊtrênÊthếÊgiớiÊvẫnÊởÊmứcÊ

cao,ÊdẫnÊđếnÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊvềÊgiáÊgiữaÊcácÊnguồnÊcung.ÊTạiÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,ÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊduyÊtrìÊchínhÊsáchÊbảoÊhộÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊ

liệuÊ xâyÊ dựngÊ trongÊ nướcÊ thôngÊ quaÊ việcÊ tăngÊ cườngÊ giámÊ sátÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ

thườngÊ xuyênÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊpháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ

cũngÊnhưÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊ

cóÊkimÊngạchÊ tăngÊ nhanhÊvàÊgiáÊ bánÊ thấp,Ê trongÊ đóÊkínhÊ nổiÊ đượcÊđánhÊ giáÊ làÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊbịÊxemÊxétÊdoÊtínhÊchấtÊsảnÊphẩmÊđồngÊnhất,ÊdễÊ

soÊ sánhÊgiáÊvàÊ chịuÊ tácÊđộngÊmạnhÊ từÊbiếnÊđộngÊcungÊcầu.ÊĐặcÊbiệt,Ê trongÊbốiÊ

cảnhÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊkínhÊ

nổiÊtừÊmộtÊsốÊquốcÊgia,ÊkhảÊnăngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊsangÊcácÊnguồnÊcungÊ

thayÊthế,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam,ÊlàÊhiệnÊhữuÊnếuÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊđộtÊbiếnÊ

hoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊchuyểnÊhướngÊthươngÊmạiÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊchịuÊthuếÊcao.Ê

ĐồngÊ thời,ÊHoaÊKỳÊ cũngÊđẩyÊmạnhÊkiểmÊ soátÊ gianÊ lậnÊxuấtÊ xứÊvàÊhànhÊviÊ lẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊviệcÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊ

khẩuÊcungÊcấpÊchiÊtiếtÊthôngÊtinÊvềÊchuỗiÊcungÊứng,ÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊquyÊ

trìnhÊsảnÊxuất,ÊkhiếnÊápÊlựcÊtuânÊthủÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊngàyÊcàngÊ

lớn. 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU,ÊbênÊcạnhÊviệcÊduyÊtrìÊvàÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhiềuÊmặtÊhàngÊvậtÊ liệuÊxâyÊdựngÊnhậpÊkhẩu,ÊkhốiÊnàyÊcònÊ

triểnÊkhaiÊđồngÊthờiÊcácÊchínhÊsáchÊmớiÊvềÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊvàÊtrungÊhòaÊcar-
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bon,Ê nhưÊCơÊ chếÊđiềuÊ chỉnhÊbiênÊgiớiÊ carbonÊ (CBAM),Ê cùngÊvớiÊ cácÊquyÊđịnhÊ

nghiêmÊngặtÊvềÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật,Ê anÊ toànÊsảnÊphẩmÊvàÊ truyÊxuấtÊnguồnÊgốc,Ê

làmÊgiaÊ tăngÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊrủiÊroÊphápÊlýÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNam.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊEUÊgiaÊtăngÊnhanhÊhoặcÊgiáÊbánÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊsảnÊphẩmÊnộiÊ

khối,ÊnguyÊcơÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊ

giaÊtăng,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊngànhÊsảnÊxuấtÊkínhÊtạiÊEUÊđangÊchịuÊápÊlựcÊlớnÊ

từÊchiÊphíÊnăngÊlượngÊcaoÊvàÊsuyÊgiảmÊnhuÊcầuÊxâyÊdựng. 

TrướcÊtìnhÊhìnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊnângÊcaoÊ

nhậnÊthứcÊvàÊnăngÊlựcÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊ

chínhÊ sáchÊ vàÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊ vàÊEU,Ê đồngÊ thờiÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ

thốngÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊnộiÊbộÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊchúÊtrọngÊviệcÊ

lưuÊtrữÊđầyÊđủÊvàÊminhÊbạchÊcácÊhồÊsơÊliênÊquanÊđếnÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊquyÊ

trìnhÊsảnÊxuất,ÊmứcÊtiêuÊhaoÊnăngÊlượng,ÊchiÊphíÊđầuÊvào,ÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊvàÊ

cấuÊtrúcÊgiáÊbánÊđểÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊ

hạnÊchếÊtìnhÊtrạngÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊđộtÊbiếnÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊnhạyÊcảm,Ê

tránhÊcạnhÊtranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiáÊthấp,ÊtừngÊbướcÊchuyểnÊdịchÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊ

phẩmÊkínhÊchấtÊlượngÊcao,ÊkínhÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊhoặcÊkínhÊchuyênÊdụngÊđểÊ

nângÊcaoÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊvàÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊcoiÊ làÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnướcÊnhậpÊkhẩu.Ê 

BênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊkhôngÊ tậpÊ trungÊquáÊmứcÊ

vàoÊmộtÊhoặcÊhaiÊthịÊtrườngÊlớnÊcóÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊmạnhÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại,ÊcũngÊlàÊgiảiÊphápÊquanÊtrọngÊnhằmÊphânÊtánÊrủiÊro.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊkínhÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nướcÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đểÊ cậpÊ nhậtÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê chủÊ độngÊ

thamÊgia,ÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊvàÊđúngÊthờiÊhạnÊtrongÊtrườngÊhợpÊphátÊsinhÊđiềuÊtra,Ê

quaÊđóÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊphápÊcủaÊmình,ÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊhoạtÊđộngÊxuấtÊ

khẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊmôiÊtrườngÊthươngÊ

mạiÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊphứcÊtạp,ÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊvàÊkhóÊlường. 
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III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊ trongÊnhữngÊvậtÊ tưÊkỹÊ thuậtÊquanÊ

trọng,ÊđóngÊvaiÊtròÊthiếtÊyếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊtảiÊvàÊphânÊphốiÊđiệnÊnăng.ÊSảnÊ

phẩmÊnàyÊđượcÊchếÊtạoÊchủÊyếuÊtừÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊcóÊkhảÊ

năngÊdẫnÊđiệnÊcao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊnhằmÊđảmÊbảoÊcảÊtínhÊdẫnÊ

điện,ÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊkhiÊsửÊdụng.ÊCấuÊ tạoÊcơÊbảnÊcủaÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊgồmÊphầnÊlõiÊdẫnÊđiệnÊlàmÊtừÊcácÊsợiÊnhômÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊxoắnÊlạiÊ

vớiÊnhauÊđểÊtăngÊđộÊlinhÊhoạt,Ê lớpÊcáchÊđiệnÊbênÊngoàiÊ thườngÊđượcÊlàmÊtừÊvậtÊ

liệuÊ tổngÊhợpÊ nhưÊPVCÊ (polyvinylÊ chloride)Ê hoặcÊXLPEÊ (cross-linkedÊpolyeth-

ylene)ÊgiúpÊchốngÊròÊđiện,ÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊẩmÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊcáchÊđiệnÊtrongÊ

điềuÊkiệnÊvậnÊhànhÊkhắcÊnghiệt.ÊMộtÊsốÊloạiÊdâyÊcápÊnhômÊcaoÊcấpÊcònÊcóÊthêmÊ

lớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊthépÊhoặcÊnhômÊnhằmÊchốngÊtácÊđộngÊcơÊhọc,ÊcônÊtrùngÊvàÊ

môiÊtrườngÊănÊmòn. 

SoÊvớiÊdâyÊđồng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊưuÊđiểmÊnổiÊbậtÊvềÊtrọngÊlượngÊ

nhẹÊhơnÊkhoảngÊ30–50%,ÊgiúpÊgiảmÊtảiÊtrọngÊchoÊcácÊcôngÊtrìnhÊđiệnÊvàÊdễÊdàngÊ

trongÊvậnÊchuyển,ÊlắpÊđặt,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊhệÊthốngÊđườngÊdâyÊđiệnÊtrênÊ

khôngÊdàiÊhàngÊchụcÊhoặcÊhàngÊtrămÊkilômét.ÊNhômÊcũngÊlàÊvậtÊliệuÊdồiÊdào,ÊgiáÊ

thànhÊthấpÊhơnÊđồng,ÊgópÊphầnÊđángÊkểÊtrongÊviệcÊ tiếtÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊ

đầuÊ choÊ cácÊ dựÊ ánÊ truyềnÊ tảiÊ điệnÊ năng,Ê hạÊ tầngÊ năngÊ lượngÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ dânÊ

dụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊhơnÊtrongÊmôiÊ trườngÊ

khôngÊkhí,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊđượcÊphủÊlớpÊoxideÊbảoÊvệÊtựÊnhiên,ÊgiúpÊkéoÊdàiÊtuổiÊthọÊ

sảnÊphẩmÊtrongÊđiềuÊkiệnÊkhíÊhậuÊẩmÊhoặcÊvùngÊvenÊbiển.ÊTuyÊnhiên,ÊdoÊđộÊdẫnÊ

điệnÊcủaÊnhômÊchỉÊbằngÊkhoảngÊ61%ÊsoÊvớiÊđồng,ÊnênÊđểÊđạtÊđượcÊcùngÊkhảÊnăngÊ

dẫnÊđiện,ÊtiếtÊdiệnÊdâyÊnhômÊcầnÊlớnÊhơn.ÊNgoàiÊra,ÊnhômÊcóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊ

gãyÊkhiÊuốnÊnhiềuÊlần,ÊvàÊdễÊbịÊoxiÊhóaÊtạiÊcácÊđầuÊnối,ÊnênÊđòiÊhỏiÊkỹÊthuậtÊlắpÊ

đặt,ÊđầuÊnốiÊvàÊbảoÊtrìÊđặcÊbiệtÊđểÊđảmÊbảoÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊlâuÊdài. 

TrênÊthịÊtrườngÊhiệnÊnay,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊphânÊloạiÊđaÊdạngÊtùyÊ

theoÊcấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊbaoÊgồm:ÊdâyÊnhômÊlõiÊthépÊ(ACSR)ÊthườngÊ

dùngÊchoÊđườngÊdâyÊ tảiÊđiệnÊ trênÊkhôngÊdoÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊ lựcÊkéoÊ lớn;ÊdâyÊ

nhômÊ lõiÊ nhômÊ (AAC)Ê dùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊ ngắn;Ê cápÊ nhômÊ bọcÊ cáchÊ điệnÊ

(ABC)ÊđượcÊứngÊdụngÊtrongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊtrungÊápÊvàÊhạÊápÊởÊkhuÊvựcÊđôÊ
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thịÊhoặcÊnôngÊthôn;ÊcùngÊcácÊloạiÊcápÊnhômÊbọcÊXLPEÊdùngÊtrongÊhệÊthốngÊđiệnÊ

ngầm,ÊnhàÊmáyÊcôngÊnghiệpÊvàÊcácÊcôngÊtrìnhÊhạÊtầngÊkỹÊthuật.ÊNhữngÊsảnÊphẩmÊ

nàyÊ đềuÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ IECÊ 61089,Ê

ASTMÊB232,ÊTCVNÊ5064:1994ÊnhằmÊbảoÊđảmÊchấtÊlượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊanÊ

toànÊđiện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtrênÊthếÊgiớiÊkhôngÊngừngÊ

tăngÊdoÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊ(nhưÊ

điệnÊgió,ÊđiệnÊmặtÊtrời)ÊvàÊxâyÊdựngÊhạÊtầngÊđôÊthịÊthôngÊminh.ÊCácÊquốcÊgiaÊcóÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnăngÊ lượngÊphátÊ triểnÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊHoaÊKỳÊvàÊ

cácÊnướcÊEUÊđềuÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊlớn,ÊđồngÊthờiÊlàÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊ

dâyÊvàÊcápÊnhômÊquyÊmôÊlớn.ÊỞÊViệtÊNam,ÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

đượcÊ sảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnước,ÊgópÊphầnÊđápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊthamÊgiaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊ

ưuÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊhiệuÊquảÊkinhÊtếÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊhiệnÊđạiÊ

vềÊnăngÊ lượng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊ tiếpÊ tụcÊgiữÊvaiÊ tròÊ

trọngÊyếuÊtrongÊquáÊtrìnhÊphátÊ triểnÊcủaÊngànhÊđiệnÊvàÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊ

trongÊtươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊcôngÊnghệÊphứcÊ

tạp,ÊđòiÊhỏiÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊ tuânÊ thủÊnghiêmÊngặtÊ cácÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊ

quốcÊtếÊnhằmÊđảmÊbảoÊchấtÊlượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊcũngÊnhưÊtínhÊdẫnÊđiệnÊtốiÊưuÊ

củaÊsảnÊphẩm.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊthườngÊgồmÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊliênÊhoàn,ÊtừÊkhâuÊ

chọnÊnguyênÊliệu,ÊkéoÊsợi,ÊxoắnÊbện,ÊbọcÊcáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊbảoÊvệ,ÊđếnÊkiểmÊtraÊ

vàÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm.ÊTrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊ

hợpÊkimÊnhômÊchuyênÊdụngÊ(thườngÊcóÊthêmÊcácÊnguyênÊtốÊnhưÊmagiê,ÊsilicÊhoặcÊ

boronÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)ÊsẽÊđượcÊnấuÊchảyÊvàÊđúcÊthànhÊphôiÊ

trònÊ(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊkéoÊnguộiÊhoặcÊkéoÊnóngÊquaÊnhiềuÊkhuônÊ

giảmÊ dầnÊ kíchÊ thướcÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ sợiÊ nhômÊ cóÊ đườngÊ kínhÊ đúngÊ tiêuÊ chuẩn.Ê

TrongÊcôngÊđoạnÊnày,ÊcácÊthôngÊsốÊnhưÊtốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊlựcÊcăngÊdâyÊđượcÊ

kiểmÊsoátÊnghiêmÊngặtÊnhằmÊđảmÊbảoÊsợiÊnhômÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊđộÊbềnÊkéoÊvàÊ

độÊdẫnÊđiệnÊđạtÊyêuÊcầu. 
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SauÊkhiÊkéoÊsợi,ÊnhômÊsẽÊđượcÊủÊnhiệtÊ(annealing)ÊđểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,ÊtăngÊ

độÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊuốn,ÊgiúpÊdâyÊdễÊdàngÊxửÊlýÊtrongÊcácÊcôngÊđoạnÊsau.Ê

TiếpÊđến,ÊnhiềuÊsợiÊnhômÊnhỏÊđượcÊxoắnÊbệnÊ(stranding)ÊlạiÊvớiÊnhauÊbằngÊmáyÊ

xoắnÊtốcÊđộÊcaoÊđểÊhìnhÊthànhÊlõiÊdẫnÊđiệnÊcóÊtiếtÊdiệnÊlớnÊhơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊ

suấtÊtruyềnÊtảiÊmongÊmuốn.ÊỞÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊtùyÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊ

phẩm,ÊlõiÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊlõiÊthépÊgiaÊcườngÊ(đốiÊvớiÊdâyÊnhômÊlõiÊ

thépÊ –Ê ACSR)Ê nhằmÊ tăngÊ độÊ chịuÊ lực,Ê hoặcÊ chỉÊ gồmÊ nhômÊ nguyênÊ chấtÊ (dâyÊ

nhômÊ lõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊdụngÊchoÊcácÊđườngÊdâyÊngắnÊvàÊcóÊđộÊcăngÊ

thấp.ÊSauÊđó,ÊlõiÊdẫnÊđiệnÊđượcÊđưaÊvàoÊcôngÊđoạnÊbọcÊcáchÊđiện,ÊsửÊdụngÊcácÊvậtÊ

liệuÊnhưÊPVC,ÊXLPEÊhoặcÊPEÊchịuÊnhiệtÊđượcÊđùnÊnóngÊchảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊ

quanhÊlõiÊnhômÊbằngÊmáyÊđùnÊchuyênÊdụng.ÊLớpÊcáchÊđiệnÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊ

ngănÊdòngÊđiệnÊròÊrỉÊraÊngoàiÊmàÊcònÊbảoÊvệÊdâyÊcápÊkhỏiÊđộÊẩm,ÊtiaÊUV,ÊhóaÊchấtÊ

vàÊtácÊđộngÊcơÊhọcÊtrongÊquáÊtrìnhÊvậnÊhành. 

ĐốiÊvớiÊcácÊloạiÊcápÊđiệnÊtrungÊthế,ÊcaoÊthếÊhoặcÊcápÊngầm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊcònÊ

cóÊthêmÊcácÊcôngÊđoạnÊbọcÊbánÊdẫn,ÊgiápÊkimÊloạiÊvàÊbọcÊvỏÊngoàiÊbảoÊvệ.ÊLớpÊ

giápÊthườngÊlàmÊtừÊbăngÊthép,ÊnhômÊhoặcÊsợiÊtổngÊhợpÊđểÊtăngÊkhảÊnăngÊchịuÊvaÊ

đập,ÊchốngÊgặmÊnhấmÊvàÊbảoÊvệÊdâyÊcápÊtrongÊđiềuÊkiệnÊlắpÊđặtÊkhắcÊnghiệt.ÊToànÊ

bộÊ dâyÊ vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ làmÊ nguội,Ê kiểmÊ traÊ điệnÊ ápÊ thửÊ

nghiệm,ÊđoÊđiệnÊtrở,ÊkiểmÊtraÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊdàyÊlớpÊcáchÊđiệnÊvàÊđộÊđồngÊtâmÊ

bằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊđộngÊhiệnÊđạiÊnhằmÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊ

nhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232ÊhoặcÊTCVNÊ5935-1:2013. 

SauÊkhiÊđạtÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊchiềuÊ

dàiÊquyÊđịnh,ÊcuộnÊlạiÊvàÊđóngÊgóiÊbằngÊbaoÊbìÊchuyênÊdụngÊđểÊtránhÊẩm,ÊbụiÊvàÊ

oxyÊ hóaÊ trongÊ quáÊ trìnhÊvậnÊ chuyển.ÊMỗiÊ lôÊ hàngÊđềuÊ đượcÊgắnÊ temÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốc,ÊchứngÊchỉÊchấtÊlượngÊ(CO,ÊCQ)ÊvàÊđượcÊlưuÊmẫuÊđểÊphụcÊvụÊcôngÊtácÊ

kiểmÊđịnhÊ sauÊnày.ÊNgoàiÊ ra,Ê nhiềuÊnhàÊ sảnÊxuấtÊ hiệnÊnayÊ cònÊ ápÊdụngÊ cácÊhệÊ

thốngÊ quảnÊ lýÊ chấtÊ lượngÊ tiênÊ tiếnÊ nhưÊ ISOÊ 9001,Ê ISOÊ 14001Ê hoặcÊ tiêuÊ chuẩnÊ

RoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊchấtÊđộcÊhại,ÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊvàÊ

đápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊ

Canada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊhòaÊ

giữaÊcôngÊnghệÊ luyệnÊkim,ÊkỹÊ thuậtÊ cơÊkhíÊ chínhÊxácÊvàÊ tựÊđộngÊhóaÊhiệnÊđại.Ê
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ChấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùngÊphụÊthuộcÊvàoÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊtừngÊcôngÊ

đoạnÊ–ÊtừÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊđếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.ÊVớiÊsựÊtiếnÊbộÊcủaÊkhoaÊ

họcÊ–ÊkỹÊthuật,ÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊ

dụngÊrộngÊrãiÊrobot,ÊhệÊthốngÊđiềuÊkhiểnÊPLCÊvàÊgiámÊsátÊtrựcÊtuyếnÊnhằmÊnângÊ

caoÊnăngÊsuất,ÊgiảmÊhaoÊhụtÊvậtÊliệu,ÊđồngÊthờiÊtạoÊraÊnhữngÊsảnÊphẩmÊcóÊtínhÊổnÊ

địnhÊcao,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđiệnÊlựcÊvàÊ

xâyÊdựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊmộtÊ

sốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊhệÊ

thốngÊhạÊtầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

loạiÊlàmÊtừÊnhôm,ÊđangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊlướiÊđiện,ÊxâyÊ

dựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊnhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊ

hơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊtrọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊ

soÊvớiÊđồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊđườngÊ

dâyÊđiệnÊcaoÊthếÊhoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3ÊtỷÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ3,2Ê

tỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ

2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊgầnÊgũiÊ

vàÊthamÊgiaÊHiệpÊđịnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊvậnÊchuyểnÊ

ngắnÊvàÊmứcÊthuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ

42,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊLàÊđốiÊ tácÊ

thươngÊmạiÊlâuÊnăm,ÊCa-na-đaÊcungÊcấpÊdâyÊcápÊchấtÊlượngÊcao,ÊphụcÊvụÊcảÊnhuÊ

cầuÊcôngÊnghiệpÊvàÊdânÊdụng,ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊhaiÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 340,5Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ10,3%Ê tổngÊ kimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ258,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ7,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊ

dâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊ

quốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ128,5ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊbằngÊnhômÊ củaÊmườiÊ nguồnÊ cungÊứngÊ lớnÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,7ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊcácÊ

nguồnÊ cungÊứngÊkhácÊ đạtÊ 595,7Ê nghìnÊUSD,Ê chiếmÊ18%Ê tổngÊ kimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊ

KỳÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊ tiếpÊtụcÊ làÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊ

đạtÊ1,5ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ47,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.Ê Ca-na-đaÊ vẫnÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 318,2Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ10%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.Ê

HànÊQuốcÊ tiếpÊ tụcÊ xếpÊ thứÊ baÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 308,5Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊ9,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊ

QuốcÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ142,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,5%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

giảmÊxuốngÊ31,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ122,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊ ra,Ê trongÊ

nămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

tăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊ

ĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu-a-đoÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ94,3Ê

triệuÊUSD,Ê68,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ54,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊHoaÊKỳÊtăngÊ25%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊMê-hi

-côÊtiếpÊtụcÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ
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lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ509,7Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ41,6%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊvớiÊ

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ123,7Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

104,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ71,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊ thứÊ

nămÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ cấpÊ lớnÊ vớiÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 54,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

4,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốcÊ

xếpÊthứÊsáuÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ48,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ4T/2024Ê

vàÊ4T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊ

vớiÊ4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

Mê-hi-cô 487.499.723 509.717.322 4,6% 41,6% 

HànÊQuốc 92.105.286 123.748.457 34,4% 10,1% 

Ca-na-đa 111.561.213 104.203.589 -6,6% 8,5% 

ẤnÊĐộ 15.539.472 71.582.578 360,7% 5,8% 

ViệtÊNam 35.400.341 54.434.116 53,8% 4,4% 

TrungÊQuốc 38.273.463 48.355.395 26,3% 3,9% 

Cam-pu-chia 8.611.487 41.058.326 376,8% 3,4% 

BaÊLan 14.696.649 34.517.841 134,9% 2,8% 

ĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc 
28.006.488 34.319.398 22,5% 2,8% 

ThổÊNhĩÊKỳ 20.574.490 31.035.933 50,8% 2,5% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊvàÊ

hạÊtầngÊđiệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊnhuÊcầuÊlớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊphụcÊvụÊ

cácÊ lĩnhÊvựcÊnhưÊ truyềnÊ tảiÊđiện,ÊxâyÊdựng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊnăngÊlượngÊ táiÊ tạo.Ê

TrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊnhờÊđặcÊ

tínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊhiệuÊquảÊtrongÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊởÊkhoảngÊcáchÊ

xa. 

VớiÊmụcÊtiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊthúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtăngÊ

cườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊđượcÊdựÊ

báoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊnhẹÊ1,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊđạtÊ3,3ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ

871,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ26,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ

2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-

gô-vi-na 
264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊAnh 191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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củaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ589,9ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-

xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊ

sangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ300,9ÊtriệuÊUSD,Ê264,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ196,8Ê

triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊvàoÊEUÊvớiÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊđạtÊ 11,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ0,4%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ lớnÊnhấtÊsangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ

961,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ659,5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ18,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊBô-xni-aÊ

Héc-xê-gô-vi-naÊ đãÊ vượtÊ ThụyÊ SĩÊ xếpÊ thứÊ baÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊ EUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 295Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 8%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊVươngÊquốcÊAnhÊvàÊAiÊ

CậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ284,2ÊtriệuÊ
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USD,Ê187,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ183,4ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊhaiÊ

mươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊEUÊtăngÊ12,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊThổÊNhĩÊ

KỳÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊgiaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ

trườngÊEU,ÊđạtÊ335,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớn,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊ35,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ trướcÊđó,ÊđạtÊ229,2Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ18,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊ

SĩÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ100,6Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,1%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-

na,ÊAiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊ lầnÊ lượtÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊtư,Ê thứÊnămÊvàÊ thứÊsáuÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ99,2ÊtriệuÊUSD,Ê74,2ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ70,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ38,2%ÊsoÊvớiÊ
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cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ2,5ÊtriệuÊUSD,ÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ4T/2024ÊvàÊ4T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

4T/2025 

4T/2025ÊsoÊ

vớiÊ4T/2024 

TỷÊtrọngÊ

2025 

ThổÊNhĩÊKỳ 316.392.707 335.535.332 6,1% 27,0% 

TrungÊQuốc 169.565.302 229.243.010 35,2% 18,4% 

ThụyÊSĩ 102.196.980 100.648.974 -1,5% 8,1% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-

gô-vi-na 
94.398.515 99.155.455 5,0% 8,0% 

AiÊCập 52.438.375 74.197.595 41,5% 6,0% 

Ma-rốc 30.497.070 70.744.574 132,0% 5,7% 

Tuy-ni-di 49.609.953 62.136.715 25,3% 5,0% 

VươngÊquốcÊAnh 65.986.580 58.058.134 -12,0% 4,7% 

HoaÊKỳ 56.281.527 47.030.897 -16,4% 3,8% 

U-crai-na 34.161.274 38.351.618 12,3% 3,1% 

ẤnÊĐộ 16.001.509 22.873.541 42,9% 1,8% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊ

Quốc) 
10.410.614 12.874.534 23,7% 1,0% 

Mê-hi-cô 19.768.152 12.600.360 -36,3% 1,0% 

HànÊQuốc 16.226.905 12.505.620 -22,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 7.972.614 11.659.334 46,2% 0,9% 

Ma-xê-đô-ni-a 8.439.926 10.035.387 18,9% 0,8% 

Xinh-ga-po 1.396.775 9.046.953 547,7% 0,7% 

NhậtÊBản 7.164.217 5.087.484 -29,0% 0,4% 

Ô-man 1.052.150 4.865.461 362,4% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 3.847.606 4.471.646 16,2% 0,4% 

NaÊUy 3.923.778 4.046.343 3,1% 0,3% 

U-dơ-bê-ki-xtan 838.545 3.578.404 326,7% 0,3% 

ViệtÊNam 3.967.733 2.451.749 -38,2% 0,2% 
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TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊ

Nam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ219,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ6,4%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

TrongÊ nămÊ 2023,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊ NamÊ giảmÊ xuốngÊ đạtÊ 179,1Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ5,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

NămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ122,9Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊ hàngÊdâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ đạtÊ

11,83ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊ EUÊ tiếpÊ tụcÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ nhẹÊ xuốngÊ đạtÊ 11,80Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ53,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ54,4Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ

giảmÊxuốngÊ38,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ2,5ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ4T/2024ÊvàÊ4T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊviÊ

sảnÊphẩmÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊViệtÊNam.ÊDOCÊcáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nhưÊdâyÊnhômÊchưaÊhoànÊthiện),ÊthựcÊhiệnÊthayÊđổiÊ

khôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 
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TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%ÊlênÊ

25%ÊvàÊápÊdụngÊthêmÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊxuấtÊxứ,ÊyêuÊcầuÊnhômÊphảiÊ

đượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊđúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 

EUÊchưaÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊcụÊthểÊnàoÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm,Ê

EUÊđãÊ ápÊ dụngÊmộtÊ sốÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

nhômÊkhác,Ê đặcÊ biệtÊ từÊTrungÊQuốcÊnhưÊ sảnÊphẩmÊnhômÊđịnhÊ hình,Ê sảnÊphẩmÊ

nhômÊcuộnÊphẳng.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốnÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ tiếpÊ tụcÊđứngÊ trướcÊnhiềuÊ rủiÊ roÊ

đángÊkểÊliênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊcácÊthịÊ

trườngÊnàyÊ tăngÊcườngÊbảoÊhộÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊvàÊgiámÊsátÊchặtÊchẽÊ

cácÊmặtÊhàngÊkimÊ loạiÊcơÊbảnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ tăngÊnhanh.ÊTạiÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊcácÊsảnÊphẩmÊnhômÊvàÊsảnÊphẩmÊtừÊnhômÊvẫnÊchịuÊsựÊđiềuÊchỉnhÊ

củaÊcácÊbiệnÊphápÊthuếÊquanÊbổÊsungÊtheoÊMụcÊ232,ÊđồngÊthờiÊthườngÊxuyênÊnằmÊ

trongÊphạmÊviÊràÊsoátÊcủaÊcácÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊthươngÊmạiÊnhằmÊphátÊhiệnÊhànhÊ

viÊbánÊpháÊgiá,ÊtrợÊcấpÊhoặcÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊ

thayÊđổiÊmãÊHS,ÊchuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊphápÊhoặcÊgiaÊcôngÊđơnÊgiảnÊtạiÊnướcÊthứÊba.Ê 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU,ÊxuÊhướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊnhômÊvàÊdâyÊcápÊđiệnÊtiếpÊtụcÊgiaÊtăngÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊkhốiÊtrướcÊápÊlựcÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊgiáÊcạnhÊtranh,ÊcùngÊvớiÊđóÊlàÊyêuÊcầuÊ

ngàyÊcàngÊcaoÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊquyÊđịnhÊvềÊxuấtÊxứÊ

vàÊcácÊtiêuÊchíÊ liênÊquanÊđếnÊphátÊ thảiÊcarbon,ÊkhiếnÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊ

ViệtÊNamÊngàyÊcàngÊrõÊnétÊnếuÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊlượngÊhoặcÊgiáÊ

bánÊthấpÊbấtÊthường.Ê 

TrướcÊtìnhÊhìnhÊnày,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊsátÊcácÊchínhÊ

sáchÊthươngÊmạiÊvàÊđộngÊtháiÊđiềuÊtraÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊtrìÊhệÊ

thốngÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtrongÊđóÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊviệcÊ

lưuÊtrữÊđầyÊđủÊhồÊsơÊvềÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊnhôm,ÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊViệtÊ

Nam,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊchiÊphíÊvàÊcấuÊtrúcÊgiáÊbánÊnhằmÊsẵnÊsàngÊchứngÊminhÊ

tínhÊminhÊbạchÊvàÊhợpÊphápÊkhiÊbịÊyêuÊcầuÊcungÊcấpÊthôngÊtin.Ê 
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DoanhÊ nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ kiểmÊ soátÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ cácÊ thịÊ

trườngÊnhạyÊcảm,Ê tránhÊcạnhÊ tranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiáÊ thấp,Ê từngÊbướcÊnângÊcaoÊ

chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm,Ê đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊmôiÊ trườngÊ củaÊ thịÊ

trườngÊnhậpÊkhẩu,ÊđồngÊ thờiÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊvàÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊđểÊ

giảmÊphụÊthuộcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊcóÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊmạnhÊcácÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

BênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊquanÊquảnÊ

lýÊnhàÊnướcÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊcậpÊnhậtÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊchủÊđộngÊthamÊ

giaÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊtrườngÊhợpÊphátÊsinhÊđiềuÊtraÊđượcÊxemÊlàÊgiảiÊphápÊ

thenÊchốtÊnhằmÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊpháp,ÊduyÊtrìÊổnÊ

địnhÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊ

EUÊ trongÊbốiÊ cảnhÊmôiÊ trườngÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tếÊngàyÊcàngÊphứcÊ tạpÊvàÊkhóÊ

lường. 

IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlàÊmộtÊloạiÊvậtÊliệuÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊépÊ

đùnÊhợpÊkimÊnhômÊquaÊmộtÊkhuônÊđúcÊđượcÊ thiếtÊkếÊđặcÊbiệt,ÊnhằmÊtạoÊraÊcácÊ

thanhÊnhômÊcóÊhìnhÊdạngÊvàÊkíchÊthướcÊmặtÊcắtÊngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊcácÊyêuÊ

cầuÊkỹÊthuậtÊvàÊthẩmÊmỹÊriêngÊbiệt.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊđượcÊứngÊdụngÊrộngÊ

rãiÊtrongÊcảÊlĩnhÊvựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ gồmÊ cácÊ bướcÊ chính:Ê chuẩnÊ bịÊ phôiÊ

nhômÊ (billet)ÊvàÊkhuôn,ÊgiaÊnhiệtÊhaiÊnguyênÊ liệuÊnày,ÊđùnÊépÊđểÊ tạoÊhình,ÊkéoÊ

căngÊvàÊcắtÊtheoÊkíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊcùngÊlàÊkiểmÊtra,Ê

đóngÊgóiÊsảnÊphẩm.ÊSauÊđó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊ

tínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 

+ÊChuẩnÊbịÊphôiÊ(billet):ÊPhôiÊnhômÊđượcÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊgiaÊ

nhiệt. 

+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊtheoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊtạoÊ

ra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 
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+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊbảoÊ

hiệuÊquảÊđùnÊép. 

+ÊPhôiÊnhômÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊphùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊđạtÊ

trạngÊtháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊquaÊkhuônÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊ thanhÊ

nhômÊcóÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 

+ÊSauÊkhiÊđùnÊép,ÊthanhÊnhômÊvẫnÊcònÊmềmÊvàÊcầnÊđượcÊkéoÊcăngÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊ

thẳngÊvàÊkíchÊthướcÊyêuÊcầu,ÊvớiÊđộÊcoÊgiãnÊkhoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊ theo,ÊcácÊ thanhÊnhômÊđượcÊcắtÊ thànhÊcácÊchiềuÊdàiÊ tiêuÊchuẩnÊ theoÊđơnÊ

hàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊhóaÊgiàÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ180-220ÊđộÊ

CÊtrongÊkhoảngÊ3-5ÊgiờÊđểÊtăngÊđộÊcứngÊchoÊsảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊquạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 

-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊ traÊvềÊcácÊchỉÊ tiêuÊvậtÊ lýÊnhưÊkíchÊ

thước,ÊtrọngÊlượng,ÊđộÊnhẵnÊbềÊmặt,ÊđộÊcứng,ÊđộÊphẳng,… 

+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊtiếpÊtheo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 

+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊmặtÊ

(nhưÊanodizing,ÊsơnÊtĩnhÊđiện)ÊđểÊtăngÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊbền,ÊhoặcÊđượcÊđóngÊ

góiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊđếnÊ

tayÊkháchÊhàng. 

CácÊmãÊHSÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7604.10,Ê 7604.21,Ê 7604.29,Ê

7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 
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2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ

lênÊđếnÊ4,9ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022ÊxuốngÊcònÊ4,5Ê tỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

vàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD,Ê

chiếmÊ27,89%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-

lôm-bi-aÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 595,5Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ

13,18%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ

đứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ570,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊ

tưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊ

HoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ307,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,81%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ

nămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213ÊtriệuÊUSD.Ê 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

NămÊ2024Ê

soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi-a 595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊQuốc 307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ28,17%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ616,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,91%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊ

nguồnÊ cungÊ lớnÊmặtÊ hàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ sangÊHoaÊKỳ,Ê đạtÊ 533,3Ê triệuÊ

USD.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê trongÊnămÊ2024,ÊmộtÊ sốÊquốcÊgiaÊ cóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

tăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219Ê

triệuÊUSD).Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ

vàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ17,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ320,8ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-

đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊ

Kỳ,ÊđạtÊ71,7ÊtriệuÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊgiảmÊ38,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó.ÊCô-

lôm-bi-aÊvượtÊlênÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊ35,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊgầnÊ

65,2ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ32,6Ê

triệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ26ÊtriệuÊUSDÊthìÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊHoaÊKỳÊ giảmÊ xuốngÊ cònÊ 21,8Ê triệuÊ

USD.ÊViệtÊNamÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtưÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025.ÊTrungÊQuốcÊ

đứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ16,5ÊtriệuÊUSD. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ4/2024ÊvàÊ

thángÊ4/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlênÊ

đếnÊ5ÊtỷÊUSD.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ

HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ4/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ4/2025 

T4/2025ÊsoÊvớiÊ

T4/2024 

Ca-na-đa 115.913.431 71.669.425 -38,17% 

Cô-lôm-bi-a 48.029.598 65.169.406 35,69% 

Mê-hi-cô 45.055.579 32.618.196 -27,60% 

ViệtÊNam 26.028.051 21.795.397 -16,26% 

TrungÊQuốc 27.518.031 16.523.363 -39,95% 
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BiểuÊđồÊ4:Ê 

TổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtừÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊgiảmÊ7,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022Ê

xuốngÊcònÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊ

tiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ3,9ÊtỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

NămÊ2024Ê

soÊvớiÊnămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 1.449.957.217 1.241.671.796 -14,36% 34,55% 32,24% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 24,53% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-na 
246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ

Anh 
176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 
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NămÊ 2023,Ê ThổÊNhĩÊKỳÊ dẫnÊ đầuÊ danhÊ sáchÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,Ê chiếmÊ 34,55%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.Ê

TrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩÊđứngÊthứÊ

baÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊ

thứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊ

sangÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ Bô-xni-aÊ Héc-xê-gô-vi-naÊ đạtÊ 246,9Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ 5,88%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.Ê

VươngÊQuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ176,7ÊtriệuÊUSD.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ1Ê

tỉÊUSD,ÊchiếmÊ25,55%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊEU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊ

HoaÊ KỳÊ (145,2Ê triệuÊ USD),Ê NaÊ UyÊ (111,1Ê triệuÊ USD),Ê Xéc-bi-aÊ (102,5Ê triệuÊ

USD),ÊẤnÊĐộÊ(73,5ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊHànÊQuốcÊ(68,5ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊ

thứÊmườiÊchínÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ

0.56%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ32,24%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 944,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 24,53%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 61 Trang 

phẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊvẫnÊ tiếpÊ tụcÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊcácÊ

nguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,ÊđạtÊ274,6ÊtriệuÊUSD.Ê

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-naÊ đạtÊ 245Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 6,36%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊvịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ964,3Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ25,04%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ củaÊEU,Ê trongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊ

HoaÊKỳÊ (126,9Ê triệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊ thứÊmườiÊbaÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ rấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.85%Ê tổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ32,8Ê

triệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

EUÊtăngÊ20,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ387,7ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ124,2Ê

triệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊ13,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ87,1ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊHoaÊKỳÊlầnÊlượtÊ

đứngÊvịÊtríÊ thứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ26,5ÊtriệuÊUSD,Ê

21,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ20,9ÊtriệuÊUSD. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ4/2024ÊvàÊthángÊ4/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hình.ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

đạtÊ355,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊ

NamÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ213ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ4,71%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ218,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,94%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊ

làÊmộtÊ trongÊnămÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 

thángÊ4/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ4/2025 

T4/2025ÊsoÊ

vớiÊT4/2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 97.978.025 124.187.282 26,75% 

TrungÊQuốc 76.714.534 87.120.893 13,57% 

ThụyÊSĩ 27.534.057 26.524.567 -3,67% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 22.288.552 21.553.255 -3,30% 

HoaÊKỳ 12.526.754 20.890.369 66,77% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

20,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,41%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊ

nhẹÊlênÊmứcÊ23,6ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ0,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊEUÊvàÊđứngÊthứÊmườiÊ

baÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ

sangÊEU.Ê 

TrongÊ thángÊ4ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ21,8ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ16,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrước.Ê 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊ

KỳÊvàÊEUÊthángÊ4/2024ÊvàÊthángÊ4/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025Ê

tăngÊ1,6ÊlầnÊlênÊđếnÊ3,6ÊtriệuÊUSDÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrước,ÊtuyÊnhiênÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊEUÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhình 

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊđãÊmởÊcuộcÊđiềuÊtraÊ từÊ thángÊ2ÊnămÊ2020ÊđốiÊvớiÊnhữngÊ

sảnÊphẩmÊnhômÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊlĩnhÊvựcÊvậnÊtải,ÊxâyÊdựngÊvàÊđiện,Ê

sauÊkhiÊnhậnÊđượcÊđơnÊkhiếuÊnạiÊcủaÊEuropeanÊAluminiumÊvềÊviệcÊnhômÊTrungÊ

QuốcÊcạnhÊtranhÊkhôngÊcôngÊbằngÊtrênÊthịÊtrườngÊEU.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,Ê

mứcÊthuếÊđượcÊápÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnhômÊtạmÊthờiÊlàÊ30,4%Ê-Ê48,0%.ÊSauÊkhiÊ

cóÊkếtÊquảÊchínhÊthức,Ê21,2%Ê-Ê31,2%ÊlàÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmàÊcơÊquanÊ

giámÊsátÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊcủaÊ27ÊquốcÊgiaÊEUÊnàyÊđãÊđặtÊraÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊnhômÊđịnhÊhìnhÊcủaÊTrungÊQuốc.ÊViệcÊnhômÊTrungÊQuốcÊbịÊápÊthuếÊcóÊ

thểÊdẫnÊtớiÊviệcÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnhômÊTrungÊQuốcÊsẽÊchuyểnÊhướngÊtăngÊcườngÊ

xuấtÊkhẩuÊquaÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam. 

VàoÊngàyÊ24ௗthángௗ10ௗnămௗ2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊđãÊchínhÊthứcÊ

khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vớiÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ vàÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊtừÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ15Ênước/vùngÊlãnhÊthổÊgồm:ÊCô-lôm-bi-a,ÊĐô-mi-ni-
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ca,ÊÊ-cu-a-đo,ÊẤnÊĐộ,ÊIn-đô-nê-xi-a,ÊI-ta-li-a,ÊMa-lai-xi-a,ÊMê-hi-cô,ÊTrungÊQuốc,Ê

HànÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊCácÊTiểuÊvươngÊquốcÊ

Ả-rậpÊThốngÊnhất,ÊViệtÊNamÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvớiÊcùngÊsảnÊphẩmÊtừÊ4Ê

nước:ÊIn-đô-nê-xi-a,ÊMê-hi-cô,ÊTrungÊQuốc,ÊThổÊNhĩÊKỳ.ÊVàoÊngàyÊ30ÊthángÊ10Ê

nămÊ2024,ÊUSITCÊđãÊxácÊđịnhÊ rằngÊngànhÊ côngÊnghiệpÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ

trongÊnướcÊkhôngÊbịÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊdoÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊnày,ÊdoÊđó,Ê

cácÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtrướcÊđóÊđãÊbịÊhủyÊbỏ. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

QuáÊ trìnhÊ tăngÊ trưởngÊxuấtÊ khẩuÊnhanhÊvàÊhộiÊ nhậpÊ sâuÊ rộngÊvàoÊ chuỗiÊgiáÊ trịÊ

toànÊcầu,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊtếÊthếÊgiớiÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊphứcÊtạpÊlàÊnguyênÊ

nhânÊcủaÊviệcÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊliênÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊ

vụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊcácÊnướcÊnhậpÊkhẩu. 

TrướcÊtìnhÊhìnhÊđó,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcầnÊchủÊđộngÊthựcÊhiệnÊcácÊbiệnÊphápÊ

sau: 

ThứÊnhất,ÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊvàÊcậpÊnhậtÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

tạiÊnhữngÊthịÊtrườngÊtrọngÊđiểm. 

ThứÊ hai,Ê thườngÊ xuyênÊ theoÊ dõiÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ doÊBộÊCôngÊThươngÊ

(CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại)ÊcungÊcấpÊđểÊcóÊphảnÊứngÊkịpÊthời,ÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợp,ÊđồngÊthờiÊtăngÊcườngÊkếtÊnốiÊthôngÊtinÊvớiÊcácÊhiệpÊhội,Ê

ngànhÊhàngÊvàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊnhằmÊxửÊlýÊhiệuÊquảÊcácÊvụÊviệcÊphátÊsinh. 

ThứÊba,ÊđẩyÊmạnhÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊtậpÊtrungÊ

tăngÊtrưởngÊquáÊnóngÊvàoÊmộtÊthịÊtrườngÊduyÊnhấtÊ-ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊ

cóÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ lớnÊ vàÊ thườngÊ xuyênÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊhoặcÊđãÊtừngÊđiềuÊtraÊsảnÊphẩmÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊnhưÊHoaÊKỳ. 

ThứÊtư,ÊhướngÊđếnÊnângÊcaoÊgiáÊ trịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊchuyểnÊdầnÊtừÊcạnhÊ

tranhÊbằngÊgiáÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊlượng,ÊđồngÊthờiÊkiểmÊsoátÊhợpÊlýÊsảnÊ

lượngÊvàÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđểÊgiảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊnhậnÊ

trợÊcấp. 

ThứÊnăm,ÊhoànÊthiệnÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp,ÊxâyÊdựngÊchuỗiÊ truyÊxuấtÊ

nguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊminhÊbạch,ÊápÊdụngÊchuẩnÊmựcÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊvàÊlưuÊtrữÊ
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đầyÊđủÊchứngÊtừ,ÊhóaÊđơnÊ–ÊquaÊđóÊcóÊthểÊchứngÊminhÊrõÊràngÊviệcÊkhôngÊbánÊpháÊ

giá,ÊkhôngÊlẩnÊtránhÊvàÊkhôngÊnhậnÊtrợÊcấpÊkhiÊbịÊđiềuÊtra. 

ThứÊsáu,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊbịÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊhợpÊtácÊtoànÊ

diệnÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài,ÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊhồÊsơÊkịpÊthờiÊvàÊphốiÊ

hợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊ(CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại)ÊđểÊđượcÊhướngÊ

dẫn,ÊhỗÊtrợÊhiệuÊquảÊtrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphó. 

B.Ê PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNHÊNHẬPÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊthépÊlàÊhợpÊkimÊcủaÊsắtÊvàÊCacbon,ÊchứaÊhàmÊlượngÊCacbonÊdướiÊ2%,ÊhàmÊ

lượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊnhưÊ

LưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊthiếuÊ

trongÊquáÊtrìnhÊxâyÊdựng.ÊThếÊnhưng loạiÊvậtÊchấtÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊraÊthépÊlàÊphôiÊthépÊthìÊkháÊítÊngườiÊbiết,ÊkểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 

 
HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊ

xuấtÊthôngÊquaÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF).Ê 
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QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

CôngÊnghệÊBOFÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ70%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊ

thổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

¨ BướcÊ1: QuặngÊ sắtÊđượcÊnungÊchảyÊ trongÊ lòÊ caoÊđểÊ tạoÊ raÊgangÊ lỏng.ÊGangÊ

lỏngÊ cóÊ thànhÊ phầnÊ chínhÊ làÊ sắtÊ vàÊ cacbon,Ê cùngÊ mộtÊ sốÊ tạpÊ chấtÊ nhưÊ lưuÊ

huỳnh,Êphotpho,Êsilic…  

¨ BướcÊ2: GangÊlỏngÊđượcÊchuyểnÊsangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊsẽÊkếtÊhợpÊ

vớiÊcacbonÊvàÊcácÊtạpÊchấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊlàÊmộtÊloạiÊchấtÊrắnÊcóÊ

thànhÊ phầnÊ chủÊ yếuÊ làÊ canxiÊ oxitÊ (CaO),Ê silicÊ oxitÊ (SiO2)Ê vàÊ nhômÊ oxitÊ

(Al2O3).ÊXỉÊcóÊthểÊđượcÊtáiÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊchếÊphẩmÊkhácÊ

nhưÊxiÊmăng,ÊnhựaÊđường,…  

¨ BướcÊ3: ThépÊ lỏngÊ thuÊđượcÊsauÊkhiÊ thổiÊoxyÊcóÊ thànhÊphầnÊchínhÊ làÊsắtÊvàÊ

mộtÊlượngÊnhỏÊcacbonÊ(khoảngÊ0,1Ê–Ê0,2%).ÊThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊ

chỉnhÊthànhÊphầnÊđểÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

¨ BướcÊ4: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ30%Ê

sảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊthépÊphếÊliệuÊvàÊcácÊchấtÊ

phụÊgiaÊnhưÊniken,Êcrom,ÊlưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

¨ BướcÊ 1: ThépÊphếÊ liệuÊđượcÊđưaÊ vàoÊ lòÊEAFÊđểÊ nungÊ chảyÊ bằngÊ hồÊquangÊ

điện.ÊHồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊdòngÊđiệnÊcóÊnhiệtÊđộÊrấtÊcaoÊ(khoảngÊ3000ÊđộÊC)Ê

đượcÊtạoÊraÊgiữaÊhaiÊđiệnÊcựcÊbằngÊ thanÊchì.ÊHồÊquangÊđiệnÊsẽÊ làmÊnóngÊvàÊ

nungÊchảyÊthépÊphếÊliệuÊthànhÊthépÊlỏng.  

¨ BướcÊ2: ThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊchỉnhÊthànhÊphầnÊbằngÊcáchÊthêmÊ

cácÊchấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊcácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

¨ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  
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MặcÊ dùÊ cóÊ sựÊ khácÊ biệtÊ vềÊ nguyênÊ vậtÊ liệuÊ thamÊ giaÊ vàoÊ qúaÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

làÊ quặngÊsắt,ÊthanÊđá,ÊthépÊphếÊliệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊlàÊtiếnÊhànhÊđúcÊ

đểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,ÊtrảiÊ

quaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊ làÊ

1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊ

raÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 
SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊ

quyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,Ê

cóÊ thểÊhiểuÊmộtÊ cáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ trìnhÊ luyệnÊ

phôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊ

máyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 
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SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊ

đểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊđểÊởÊ

trạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊthựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊ

làmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊ

NhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊ

xâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊraÊ

chuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊ thépÊ đượcÊ chiaÊ thànhÊ nhiềuÊ loạiÊ vớiÊ nhữngÊmụcÊ đíchÊ sửÊ dụngÊ khácÊ nhauÊ

nhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊxâyÊ

dựng.ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê125ÊxÊ

125mm,Ê150ÊxÊ150mm,ÊchiềuÊdàiÊtừÊ6ÊđếnÊ12Êmét,ÊkhốiÊlượngÊriêngÊkhoảngÊ7.85Ê

tấn/m³. 

 
PhôiÊ thépÊ tấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊ raÊ thépÊcuộnÊcánÊ

nóng,ÊthépÊtấm.ÊKíchÊthướcÊphổÊbiếnÊthườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ(thickness)Ê150Ê–Ê250Ê
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mm,ÊchiềuÊrộngÊ(width)Ê800Ê–Ê2000Êmm,ÊchiềuÊdàiÊ(length)Ê6Ê–Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊ

yêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊslabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊkíchÊthước.Ê 

PhôiÊ thépÊbloom:ÊMặtÊ cắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,Ê làÊmộtÊ dạngÊphôiÊ trungÊgianÊ

giữaÊphôiÊ thépÊbilletÊ (vuông)ÊvàÊphôiÊ thépÊslabÊ (tấm),ÊdùngÊ trongÊsảnÊxuấtÊ thépÊ

hình,ÊrayÊđườngÊsắt,ÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơnÊbillet,ÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊ150ÊxÊ150Ê

mmÊtrởÊlên,ÊthườngÊ160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊdài:Ê6Ê-Ê

12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),ÊtrọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊlênÊđếnÊ

vàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ4/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊgầnÊ27,2ÊtriệuÊUSD.Ê

CóÊthểÊthấy,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ4/2025ÊcóÊsựÊtăngÊ

độtÊbiếnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ4ÊnămÊtrước. 

BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ4ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊ thángÊ3/2025,ÊTrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊmạnhÊ 86,11%Ê (từÊ gầnÊ Ê 14,6Ê triệuÊ

USDÊlênÊgầnÊ27,2ÊtriệuÊUSD).Ê 

TuyÊnhiên,ÊkhiÊsoÊsánhÊvớiÊthángÊ4/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊ31ÊlầnÊtừÊ

872,6ÊnghìnÊUSDÊlênÊgầnÊ27,2ÊtriệuÊUSD.Ê 

ThờiÊgian ThángÊ4/2021 

ThángÊ

4/2022 

ThángÊ

4/2023 

ThángÊ

4/2024 

ThángÊ

4/2025 

TrịÊgiá 643.272 512.449 1.004.784 872.595 27.172.147 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ3ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ4ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ4/2025,ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊgầnÊ27,2Ê

triệuÊUSDÊvớiÊ06ÊnguồnÊcungÊlàÊIn-đô-nê-xi-a,ÊTrungÊQuốc,ÊNga,ÊNhậtÊBản,ÊĐàiÊ

LoanÊvàÊHànÊQuốc.ÊVượtÊquaÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-aÊlàÊnguồnÊcungÊchủÊlựcÊ

vàÊtăngÊđộtÊbiến,ÊchiếmÊtớiÊ92,19%ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊgầnÊ25Ê

triệuÊUSD.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊngàyÊcàngÊgiữÊ

vịÊtríÊquanÊtrọngÊtrênÊthịÊtrườngÊthépÊViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊvàÊ

ràoÊcảnÊthươngÊmại,ÊchấtÊlượngÊổnÊđịnhÊvàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊthấp.ÊTrungÊQuốcÊ

làÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊhai,ÊchiếmÊ6,33%ÊtổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊgầnÊ1,7ÊtriệuÊ

USD.ÊSảnÊphẩmÊphôiÊthépÊtừÊTrungÊQuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊ

nộiÊđịaÊsuyÊyếu,ÊđểÊgiảmÊápÊlựcÊtồnÊkhoÊvàÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ thépÊ TrungÊQuốcÊ đãÊ đẩyÊmạnhÊ xuấtÊ khẩu.ÊNgaÊ đứngÊ thứÊ ba,Ê đóngÊ gópÊ

0,47%Ê tổngÊ TrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊ đươngÊ 126,9Ê nghìnÊ USD.Ê ĐâyÊ làÊ nguồnÊ

cungÊ ổnÊ định,Ê vớiÊ ưuÊ thếÊ vềÊ sảnÊ phẩmÊ chấtÊ lượngÊ vàÊmứcÊ giáÊ tươngÊ đốiÊ cạnhÊ

tranh.ÊNhậtÊBảnÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊ

củaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊbớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊ

TrungÊQuốc.ÊNhómÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ0,6%,ÊtươngÊứngÊ163,8ÊnghìnÊUSD.Ê

CácÊquốcÊgiaÊnàyÊbaoÊgồmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊnhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊ

nguồnÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhómÊnàyÊkhôngÊlớn,Ê
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nhưngÊviệcÊduyÊtrìÊcácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊ

phụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊ

hạn. 

BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ3:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 
ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊthépÊnộiÊđịa,ÊphânÊkhúcÊthépÊxâyÊdựngÊghiÊnhậnÊtăngÊtrưởngÊ

vượtÊtrội:ÊSảnÊxuấtÊđạtÊ3,003ÊtriệuÊtấnÊtăngÊ10,6%,ÊbánÊhàngÊđạtÊ3,075ÊtriệuÊtấnÊ

tăngÊ19,9%.ÊĐơnÊcử,ÊquýÊ I/2025,ÊđứngÊđầuÊ thịÊphầnÊ thépÊxâyÊdựngÊvẫnÊ làÊHòaÊ

PhátÊvớiÊ1,191.729Êtấn,ÊchiếmÊ38,76%ÊthịÊphần,ÊTổngÊcôngÊtyÊThépÊViệtÊNamÊ-Ê

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

In-đô-nê-xi-a 25.049.496 92,19 

TrungÊQuốc 1.719.428 6,33 

Nga 126.875 0,47 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 276.348 1,02 

TổngÊcộng 27.172.147 100 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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CTCPÊ(VNSteel)ÊđứngÊthứÊ2ÊvớiÊ355.660Êtấn,ÊchiếmÊ11,57%ÊthịÊphần,ÊtheoÊsauÊlàÊ

ViệtÊĐức,ÊVinakyoeiÊvàÊPOSCOÊYamatoÊVina. 

ỞÊcácÊphânÊkhúcÊkhác,ÊsảnÊlượngÊốngÊthépÊsảnÊxuấtÊđạtÊ579ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ6,9%;Ê

bánÊhàngÊđạtÊ626ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ18,1%.ÊHòaÊPhátÊtiếpÊtụcÊlàÊnhàÊsảnÊxuấtÊdẫnÊđầuÊ

vềÊsảnÊlượngÊvớiÊ29,65%ÊthịÊphầnÊốngÊthép. 

NhữngÊsảnÊphẩmÊcònÊlại,ÊlượngÊbánÊhàngÊđềuÊtăngÊnhưÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊHRCÊ

bánÊhàngÊđạtÊ1,909ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ9,2%Ê(dùÊsảnÊxuấtÊgiảmÊnhẹÊ1,3%)ÊvàÊthépÊcánÊ

nguộiÊ(CRC)ÊbánÊhàngÊđạtÊ694ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ21%. 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊtrongÊthángÊ4/2025,ÊxuấtÊkhẩuÊsắtÊthépÊcácÊ

loạiÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊkhoảngÊ1,09ÊtriệuÊtấn,ÊtươngÊứngÊ709,99ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊnhómÊhàngÊnàyÊvẫnÊghiÊnhậnÊ tăngÊ trưởngÊ tíchÊcựcÊvớiÊ tăngÊ

8,4%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ10,4%ÊvềÊtrịÊgiá,ÊphảnÊánhÊtínÊhiệuÊphụcÊhồiÊtừÊthịÊtrườngÊ

toànÊcầu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊkhuÊvựcÊASEAN,ÊTrungÊĐôngÊvàÊMỹÊLatinh. 

TuyÊnhiên,ÊnếuÊsoÊvớiÊthángÊ3/2025,ÊlượngÊvàÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsắtÊthépÊlạiÊgiảmÊ

lầnÊlượtÊ12,4%ÊvàÊ23,1%,ÊđánhÊdấuÊđợtÊđiềuÊchỉnhÊmạnhÊsauÊđàÊtăngÊtrưởngÊcaoÊ

trongÊquýÊI.ÊNguyênÊnhânÊcóÊthểÊđếnÊtừÊsựÊgiánÊđoạnÊgiaoÊhàngÊdoÊkỳÊnghỉÊlễÊkéoÊ

dài,ÊđiềuÊtiếtÊtồnÊkhoÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊhoặcÊxuÊhướngÊđiÊngangÊcủaÊ

giáÊthépÊthếÊgiới. 

TínhÊ chungÊ 4Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ sắtÊ thépÊ đạtÊ 2,49Ê tỷÊ

USD,ÊvớiÊsảnÊlượngÊđạtÊ3,84ÊtriệuÊtấn.ÊĐángÊchúÊý,ÊđơnÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊbìnhÊquânÊ

vẫnÊgiữÊổnÊđịnhÊởÊmứcÊkhoảngÊ649ÊUSD/tấn,ÊphảnÊánhÊkhảÊnăngÊgiữÊgiáÊtốtÊvàÊsựÊ

ổnÊđịnhÊtươngÊđốiÊcủaÊcungÊcầuÊtrênÊthịÊtrườngÊtoànÊcầu. 

ỞÊ chiềuÊ ngượcÊ lại,Ê nhómÊ sảnÊ phẩmÊ từÊ sắtÊ thépÊ ghiÊ nhậnÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ

486,45ÊtriệuÊUSDÊtrongÊthángÊ4,ÊgiảmÊ8,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊSựÊsụtÊgiảmÊnàyÊchoÊ

thấyÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊđangÊgiaÊtăngÊởÊphânÊkhúcÊchếÊbiếnÊsâu,ÊyêuÊcầuÊtiêuÊchuẩnÊ

kỹÊthuậtÊcaoÊvàÊthườngÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊkhắtÊkheÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊnhưÊMỹÊvàÊEU. 

TheoÊVSA,ÊcóÊthểÊnóiÊquýÊI/2025ÊvàÊthángÊ4/2025ÊlàÊmộtÊgiaiÊđoạnÊtháchÊthứcÊđốiÊ

vớiÊ ngànhÊ thépÊViệtÊNam,Ê đóÊ làÊ sựÊ đốiÊ lậpÊ giữaÊ tăngÊ trưởngÊ nộiÊ địaÊ cộngÊ vớiÊ

nhữngÊkhóÊkhănÊtừÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu. 
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4.ÊKhuyếnÊnghị 

PhôiÊthépÊlàÊmắtÊxíchÊquanÊtrọngÊtrongÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊthép,ÊđóngÊvaiÊtròÊnềnÊtảngÊ

đểÊtạoÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊthànhÊphẩmÊphụcÊvụÊrộngÊrãiÊchoÊngànhÊxâyÊdựngÊ-ÊtừÊ

côngÊtrìnhÊdânÊdụngÊđếnÊcácÊdựÊánÊhạÊtầngÊlớnÊnhưÊnhàÊcaoÊtầng,ÊcầuÊđường.ÊViệtÊ

NamÊđịnhÊhướngÊphátÊtriểnÊngànhÊthépÊtừÊkhâuÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊchủÊđộngÊ

nguồnÊcungÊtrongÊnướcÊnhằmÊbảoÊđảmÊanÊninhÊnguyênÊliệuÊchoÊcácÊngànhÊcôngÊ

nghiệp.ÊViệcÊduyÊtrìÊvàÊthúcÊđẩyÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊkhôngÊchỉÊgiúpÊổnÊđịnhÊ

việcÊlàmÊvàÊtạoÊnguồnÊthuÊngânÊsáchÊbềnÊvững,ÊmàÊcònÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊgiữÊvaiÊtròÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊnềnÊtảngÊvớiÊkhảÊnăngÊlanÊtỏaÊmạnhÊmẽÊsangÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊcủaÊnềnÊkinhÊ

tế. 

NgàyÊ18ÊthángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/

QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthuộcÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê

7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê

7214.20.31;Ê7214.20.41;Ê7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)Ê

màÊViệtÊNamÊlàÊthànhÊviên,ÊBộÊCôngÊThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊlộÊtrìnhÊápÊthuếÊ

tựÊvệÊtheoÊhướngÊgiảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhưÊsau: 

 

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊ ngàyÊ 22/3/2016Ê (ngàyÊ QuyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtạmÊthờiÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời) 

TừÊ ngàyÊ 02/8/2016Ê (ngàyÊ QuyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊchínhÊthức) 

TừÊngàyÊ22/3/2017ÊđếnÊngàyÊ21/3/2018 21,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2018ÊđếnÊngàyÊ21/3/2019 19,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2019ÊđếnÊngàyÊ21/3/2020 17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 

0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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NgàyÊ20Ê thángÊ03ÊnămÊ2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ918/QĐ-

BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊ

dàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊthuếÊvàÊthờiÊgianÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnhưÊsau: 

 
ÊNgàyÊ21ÊthángÊ03ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-

BCT.ÊTheoÊQuyếtÊđịnhÊnày,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê

7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê vàÊ 9811.00.10Ê đượcÊ dẫnÊ chiếuÊ tớiÊmãÊHSÊ

7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊ

khẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

HiệnÊnay,ÊnhiềuÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊđẩyÊmạnhÊápÊdụngÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊ

thuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê

NhữngÊràoÊcảnÊnàyÊxuấtÊhiệnÊrấtÊrõÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊTháiÊLan,ÊIn-đô-nê-xi-a,Ê

Ma-lai-xi-a,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊÚcÊvàÊAnh…ÊTrongÊkhiÊđó,ÊhầuÊhếtÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊlạiÊđangÊđượcÊápÊmứcÊthuếÊ0%ÊvàÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊcũngÊđãÊđượcÊdỡÊbỏ. 

VềÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthép,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊhiệnÊnayÊduyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊ

vàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊmạnhÊtrongÊthờiÊgianÊtới.ÊPhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊ

gianÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊthép,ÊchủÊyếuÊđượcÊcácÊnhàÊmáyÊsửÊdụngÊchoÊnhuÊcầuÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊbộÊđểÊchếÊtạoÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊnhưÊthépÊxâyÊdựng,ÊthépÊtấm,ÊthépÊ

cuộn.ÊDoÊđặcÊthùÊnày,ÊnhậpÊkhẩuÊchỉÊ tăngÊkhiÊnguồnÊcungÊtrongÊnướcÊthiếuÊhụtÊ

hoặcÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvượtÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊlướiÊ

sảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊhoànÊthiện,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊxuÊhướngÊ

ưuÊtiênÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvàÊgiữÊổnÊđịnhÊchuỗiÊcungÊ

ứng.ÊNgoàiÊra,ÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊthườngÊgặpÊphảiÊnhữngÊràoÊcảnÊnhưÊchiÊphíÊ

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊđếnÊ21/3/2021 15,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2021ÊđếnÊ21/3/2022 13,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2022ÊđếnÊ21/3/2023 11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 

 

0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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vậnÊchuyểnÊcao,ÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượngÊhoặcÊnghĩaÊvụÊthuế,ÊkhiếnÊđâyÊtrởÊthànhÊ

lựaÊchọnÊkémÊhấpÊdẫnÊhơnÊsoÊvớiÊviệcÊsửÊdụngÊnguồnÊcungÊtrongÊnước.Ê 

NhìnÊ chung,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊduyÊ trìÊ ởÊmứcÊ thấpÊđãÊgópÊphầnÊgiữÊổnÊ

địnhÊthịÊtrườngÊthépÊtrongÊnước,ÊgiảmÊbớtÊtácÊđộngÊtừÊbiếnÊđộngÊgiáÊquốcÊtếÊvàÊ

tạoÊnềnÊtảngÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊchoÊngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊTuyÊvậy,ÊđểÊtiếpÊtụcÊgiữÊ

vữngÊlợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđẩyÊmạnhÊđầuÊtưÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊhóaÊ

chiÊphíÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊnhằmÊđápÊứngÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊngàyÊ

càngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊ trường.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊngànhÊthépÊcũngÊphảiÊtheoÊdõiÊchặtÊ

chẽÊdiễnÊbiếnÊthịÊ trườngÊ thếÊgiới,ÊđặcÊbiệtÊ làÊgiáÊnguyênÊ liệuÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmại,ÊđểÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊxuấtÊ–ÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊcáchÊ

phùÊhợp.ÊNhữngÊnỗÊlựcÊnàyÊkhôngÊchỉÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊ

màÊcònÊgiúpÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

DoÊViệtÊNamÊhiệnÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊđốiÊvớiÊphôiÊ thépÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphôiÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊ

ápÊlựcÊlớnÊvềÊcạnhÊtranhÊvàÊgiữÊvữngÊthịÊphần.ÊNếuÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊphôiÊthépÊ

nhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnhanhÊchóngÊtriểnÊkhaiÊcácÊbiệnÊphápÊ

bảoÊvệÊquyềnÊlợiÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊViệcÊnàyÊbaoÊgồmÊthuÊ

thậpÊđầyÊđủÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊliênÊquanÊđếnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊnhưÊsoÊ

sánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊgiáÊ

bánÊthựcÊtếÊtrongÊnước.ÊKhiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊthôngÊthườngÊhoặcÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊnơiÊsảnÊxuất,ÊđâyÊcóÊthểÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊ

ràngÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊSongÊsongÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊ

lượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊtăngÊđộtÊbiếnÊhoặcÊmứcÊgiáÊbấtÊthườngÊthấp.Ê

NhữngÊdữÊliệuÊnàyÊlàÊcănÊcứÊquanÊtrọngÊđểÊđánhÊgiáÊtínhÊchất,ÊmứcÊđộÊviÊphạmÊvàÊ

đềÊxuấtÊbiệnÊphápÊxửÊlýÊlênÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền. 

SauÊ khiÊ thuÊ thậpÊ đầyÊ đủÊ bằngÊ chứng,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nóiÊ riêngÊ vàÊHiệpÊ hộiÊ

ngànhÊthépÊnóiÊchungÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊkhởiÊ

xướngÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá.ÊHồÊ sơÊ đềÊ nghịÊ cầnÊ đượcÊ chuẩnÊ bịÊ kỹÊ

lưỡng,ÊbaoÊgồmÊcácÊtàiÊliệuÊchứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊ

ngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊVíÊdụ,Ê

thiệtÊhạiÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊsựÊsụtÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuận,ÊhayÊthịÊphầnÊcủaÊcácÊ

nhàÊ sảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ tra,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊ cầnÊ cungÊ cấpÊ
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thôngÊtinÊminhÊbạchÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊbánÊvàÊcácÊsốÊliệuÊkinhÊdoanhÊkhácÊ

đểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊtíchÊvàÊxácÊđịnhÊbảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊ

quảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊyêuÊ

cầuÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đểÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊ lý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊ trọngÊvàoÊviệcÊ tăngÊcườngÊ

nộiÊlựcÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊchiếnÊlượcÊhiệuÊquảÊlàÊ

đầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊsuấtÊvàÊcảiÊ

thiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊ

chấtÊlượng,ÊápÊlựcÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊcóÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊhoặcÊ

tậpÊtrungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊtrườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊ

tiếpÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊ

hóaÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊ

hiệuÊquảÊđểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.Ê 

II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊ

thànhÊphầnÊchínhÊ làÊĐạmÊ(Ni-tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ (P2O5),Ê trongÊđóÊ lượngÊNi-tơÊ

chiếmÊítÊnhấtÊ7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊDAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:Ê(NH4)2HPO4.ÊHìnhÊ

dạng:ÊdạngÊhạt.ÊHàmÊlượngÊlânÊtrongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊsupeÊlânÊ

hoặcÊlânÊnungÊchảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊnhanhÊtrongÊ

nướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 
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Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4.ÊKhốiÊ

lượngÊ phânÊ tử:115,02g/mol.ÊNhiệtÊ độÊ nóngÊ chảy:Ê 190oC.ÊHìnhÊ dạng:Ê dạngÊ bột.Ê

MàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊ làÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊ từÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊ

photphoricÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchínhÊgồm: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ (H₃PO₄):ÊChiếtÊ xuấtÊ từÊ quặngÊ apatitÊ hoặcÊphốtphoritÊ quaÊquáÊ

trìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊtừÊ

phânÊ xưởngÊ sảnÊ xuấtÊ phốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊ lấyÊ từÊ khuÊ lưuÊ trữÊ amoniac,Ê nướcÊ

côngÊnghệÊđượcÊđưaÊ sangÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊ thiếtÊbịÊnày,Ê toànÊbộÊ

H3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3ÊcầnÊ thiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊ trongÊ thiếtÊbịÊphảnÊ

ứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊbùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ22%Ênước.Ê

BùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊ thiếtÊbịÊ tạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊ thiếtÊbịÊ tạoÊhạt,Ê vàÊ30%Ê

NH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,Ê

bênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊcácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊ

chuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊthànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊ

tớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊphảnÊứngÊ

tạoÊDAPÊcònÊ tiếpÊ tụcÊ trongÊsuốtÊquáÊ trìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊđápÊứngÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊ

cảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊ
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tải,ÊsàngÊphânÊloại,ÊthiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊ

hệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊtừÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊ

photphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊ tớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊ

thiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊ tácÊnhânÊnhiệtÊ làÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ (P)Ê10Ê

3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊlênÊốngÊphảnÊứngÊởÊđiềuÊ

kiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊcầuÊ

cóÊ khảÊ năngÊ chịuÊ ápÊ suấtÊ cao.Ê AmoniacÊ lỏngÊ đượcÊ bơmÊ sangÊ thiếtÊ bịÊ hóaÊ hơiÊ

amoniac.ÊTạiÊđâyÊammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊđiềuÊ

kiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ40oÊ-Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊtựÊnhiênÊtớiÊ

ốngÊ phảnÊ ứngÊ tiếpÊ xúcÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ axitÊH3PO4Ê đểÊ tạoÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊMAPÊ

trongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.ÊSảnÊphẩmÊsauÊđóÊđượcÊ

phânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊđiÊđóngÊbaoÊ

vàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.ÊÊ 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

Ø TìnhÊhìnhÊchungÊvềÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbón: 

TheoÊsốÊ liệuÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,Ê thángÊ4/2025ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊ

498.219Ê tấnÊphânÊbón,Ê trịÊgiáÊ158,61Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ318,4ÊUSD/tấn,Ê

tăngÊ 3%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ 10%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ vàÊ tăngÊ 6,9%Ê vềÊ giáÊ soÊ vớiÊ thángÊ

3/2025;ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊcũngÊtăngÊnhẹÊ0,6%ÊvềÊlượng,ÊnhưngÊgiảmÊ2,8%ÊvềÊ

kimÊngạchÊvàÊgiảmÊ3,4%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊtrênÊ1,84ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊtrênÊ586,61ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ318,8ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ15,7%ÊvềÊlượng,Ê

tăngÊ16%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ0,3%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

CácÊ thịÊ trườngÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ chủÊ đạoÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ 4Ê thángÊ đầuÊ nămÊ

2025: 

PhânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốc,ÊchiếmÊ

41,8%ÊvềÊ lượngÊvàÊchiếmÊ32,9%ÊvềÊkimÊngạchÊ trongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊ
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củaÊcảÊnước,ÊđạtÊ769.990Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ192,82ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ250,4ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ16,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ15,3%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ1,3%ÊvềÊgiáÊsoÊ

vớiÊ 4Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2024.Ê TuyÊ nhiên,Ê lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊQuốcÊ giảmÊ

mạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊ(giảmÊ25,61%ÊvềÊlượng)ÊđồngÊthờiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtrungÊ

bìnhÊởÊmứcÊthấpÊ251,2ÊUSD/tấn.Ê 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊNgaÊđạtÊ248.334Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ127,98ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊ

bìnhÊ515,4ÊUSD/tấn;Ê tăngÊ2,6%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ10,6%ÊvềÊkimÊngạch.ÊGiáÊ phânÊ

bónÊtừÊNgaÊkháÊcaoÊ(428,7ÊUSD/tấn),ÊtăngÊ7,8%ÊvềÊgiáÊnhưngÊvẫnÊthấpÊhơnÊmứcÊ

trungÊbìnhÊ4ÊthángÊ(515,4ÊUSD/tấn). 

TiếpÊđếnÊthịÊtrườngÊLàoÊđạtÊ153.356Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ40,88ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ

266,6Ê USD/tấn;Ê tăngÊ 41,4%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ 39,9%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ nhưngÊ giảmÊ

1,1%ÊvềÊgiá. 

NhậnÊđịnh: 

TăngÊtrưởngÊnhẹÊvềÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊthángÊ4ÊcóÊthểÊdoÊnhuÊcầuÊbổÊsungÊdựÊtrữÊ

trướcÊvụÊmùa. 

GiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊcùngÊkỳÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvẫnÊđangÊcạnhÊtranhÊ

mạnhÊvềÊnguồnÊcung,ÊtạoÊđiềuÊkiệnÊtốtÊchoÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊđaÊdạngÊhóaÊlựaÊ

chọnÊđầuÊvào. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNam: 

HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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LượngÊ nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ phânÊ bónÊ DAP,Ê MAPÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ thángÊ

4/2025ÊđạtÊ210,82ÊnghìnÊtấn,ÊtăngÊ55,41ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊđươngÊ35,66%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2024ÊđồngÊthờiÊtăngÊ65,65ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊđươngÊ45,22%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ3ÊnămÊ2025.ÊCóÊ thểÊ thấy,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊDAPÊvàÊMAPÊcóÊ

chiềuÊhướngÊtăngÊkhiÊbướcÊsangÊquýÊ2.Ê 

LũyÊkếÊ4Ê thángÊđầuÊnăm,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊđạtÊ669,48ÊnghìnÊ tấn,Ê

tăngÊ201ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊđươngÊtăngÊ43%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvào 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ4ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ12ÊnămÊ2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊđạtÊ66,37ÊtriệuÊUSD.Ê

ĐếnÊthángÊ1ÊnămÊ2025,ÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ99,66ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ33,29ÊtriệuÊ

USDÊ(tươngÊđươngÊtăngÊ50,15%)ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ31,49%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2024.Ê 

LũyÊkếÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊđạtÊ328ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ

85,25ÊtriệuÊtấn,ÊtươngÊđươngÊtăngÊ35,06%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024. 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ

ViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

Nga 37.190.303,96 78.517.499,00 

TrungÊQuốc 29.639.603,77 82.930.500,24 

HànÊQuốc 11.943.648,19 22.268.588,10 

SaudiÊArabia 9.245.000,00 14.500.000,00 

Bỉ 1.928.712,75 4.017.193,46 

Na-uy 1.515.313,80 2.488.200,00 

HoaÊKỳ 715.935,15 470.452,71 

Đức 511.843,42 590.900,97 

HàÊLan 507.172,26 1.031.712,62 

Italy 490.394,10 799.812,31 

Israel 415.968,00 306.000,00 

TâyÊBanÊNha 397286,07 226663,91 

ThổÊNhĩÊKỳ 217.857,32 153.537,19 

Úc 206.956,06 78.383,74 

Jordan 199.071,00 151.661,04 

VươngÊquốcÊAnh 174.646,07 419.434,58 

Chile 159.585,00 147.000,00 

Pháp 136.433,21 157.094,91 

TháiÊLan 135.845,50 379.707,98 

ẤnÊĐộ 128.547,80 84.685,01 

BaÊLan 121.723,48 138.685,59 

Malaysia 97.101,32 464.004,09 

Bulgaria 65.920,00 52.000,00 

NhậtÊBản 58.247,54 434.200,00 

Liechtenstein 8.955,94 766,07 

Slovakia 7.080,00 12.000,00 

Singapore 1.598,40 888,00 

Canada 585,60 432,55 

ViệtÊNam 68,33 50,00 

Tổng 96.221.404,04 210.822.054,07 
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TheoÊthốngÊkê,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtừÊNgaÊvàoÊViệtÊ

NamÊthángÊ4ÊnămÊ2025ÊđạtÊ37,19Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊtỉÊ trọngÊ lớnÊnhấtÊvớiÊ39%;Ê

tiếpÊđếnÊlàÊTrungÊQuốcÊvớiÊ29,64ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ31%.ÊHànÊQuốcÊđứngÊởÊvịÊtríÊ

thứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ11,94ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊđạtÊ17,47ÊtriệuÊUSD;ÊchiếmÊ18%.Ê 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:Ê% 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

CơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtheoÊmãÊHS:Ê 

VềÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊmãÊHS,ÊmặtÊhàngÊcóÊmãÊHSÊ3105.2000ÊchiếmÊtỉÊtrọngÊ

caoÊnhất,ÊvớiÊ41,45Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ43,08%ÊtổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

DAPÊvàÊMAP;ÊtiếpÊđếnÊlàÊmãÊHSÊ3105.3000ÊvớiÊ22,62ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ23,5%;Ê

mãÊHSÊ3105.1020ÊvớiÊ16,28ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ16,92%;ÊcácÊmãÊcònÊlạiÊchỉÊchiếmÊ

16,5%. 
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HìnhÊ4:ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ 

thángÊ4ÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

CóÊthểÊthấy,ÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊmứcÊcao,ÊnhấtÊlàÊvàoÊvụÊHèÊThuÊvàÊ

ĐôngÊXuânÊ 2025–2026.ÊViệtÊNamÊ vẫnÊ phụÊ thuộcÊmộtÊ phầnÊ lớnÊ vàoÊ phânÊ bónÊ

nhậpÊkhẩuÊ(đặcÊbiệtÊ làÊKaliÊvàÊSA),ÊnhậpÊkhẩuÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊnhẹÊ trongÊcácÊ

thángÊtới.Ê 

GiáÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhẹ,ÊdoÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtrênÊthịÊtrườngÊ

quốcÊtếÊtăng.ÊTìnhÊhìnhÊđịaÊchínhÊtrịÊ(xungÊđộtÊNgaÊ–ÊUkraine,ÊcăngÊthẳngÊBiểnÊ

Đỏ...)ÊảnhÊhưởngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊchiÊphíÊlogistics. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu,ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê-Ê

VinachemÊvàÊCTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊDầuÊkhíÊCàÊ

Mau,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,…ÊlàÊnhữngÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊphânÊ

bónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuất:Ê 

TheoÊướcÊtínhÊtừÊHiệpÊhộiÊPhânÊbónÊViệtÊNamÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđầuÊngành,Ê

sảnÊ lượngÊ phânÊ bónÊ vôÊ cơÊ (DAP,Ê MAP,Ê Urea,Ê NPK)Ê đạtÊ khoảngÊ 695.000Ê –Ê

710.000Ê tấn,Ê giảmÊnhẹÊkhoảngÊ2%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2025ÊdoÊbướcÊvàoÊgiaiÊđoạnÊ

cuốiÊvụÊĐôngÊXuân,ÊnhuÊcầuÊtừÊcácÊđạiÊlýÊphânÊphốiÊgiảmÊtốc. 
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TrongÊđó: 

+ÊPhânÊUre:ÊkhoảngÊ320.000Ê tấnÊ–Ê sảnÊ lượngÊ chủÊ lựcÊ tạiÊ cácÊ nhàÊmáyÊnhưÊCàÊ

Mau,ÊPhúÊMỹ,ÊHàÊBắc. 

+ÊPhânÊNPK:ÊkhoảngÊ220.000ÊtấnÊ–ÊchủÊyếuÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊnhưÊBìnhÊĐiền,ÊVănÊ

Điển,ÊLâmÊThao. 

+ÊPhânÊDAPÊ&ÊMAP:ÊkhoảngÊ90.000Ê–Ê100.000ÊtấnÊ–ÊsảnÊxuấtÊtậpÊtrungÊtạiÊDAPÊ

ĐìnhÊVũÊvàÊDAPÊLàoÊCai. 

HoạtÊđộngÊcủaÊdoanhÊnghiệp: 

MộtÊsốÊnhàÊmáyÊ(DAPÊLàoÊCai,ÊĐìnhÊVũ)ÊvẫnÊduyÊtrìÊsảnÊxuấtÊổnÊđịnh,ÊtuyÊnhiênÊ

biênÊ lợiÊnhuậnÊbịÊ thuÊhẹpÊdoÊgiáÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊnhưÊ lưuÊhuỳnh,Ê amoniacÊ

tăngÊcaoÊtrởÊlạiÊtừÊquýÊI/2025. 

ChiÊphíÊsảnÊxuấtÊtăngÊtrongÊkhiÊgiáÊbánÊkhôngÊtăngÊtươngÊứngÊkhiếnÊápÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊngàyÊcàngÊlớn. 

TheoÊ thốngÊ kê,Ê tổngÊ lượngÊ tiêuÊ thụÊ thángÊ 4/2025Ê ướcÊ đạtÊ khoảngÊ 650.000Ê –Ê

670.000Êtấn,ÊgiảmÊkhoảngÊ5%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊdoÊnhuÊcầuÊgiảmÊsauÊcaoÊđiểmÊ

vụÊĐôngÊXuân.ÊTuyÊnhiên,ÊgiáÊphânÊbónÊnộiÊđịaÊvẫnÊởÊmứcÊcao,ÊkhiếnÊnôngÊdânÊ

cóÊxuÊhướngÊthắtÊchặtÊchiÊtiêuÊđầuÊtưÊđầuÊvụÊHèÊThu.ÊGiáÊbánÊlẻÊtạiÊđạiÊlý:ÊUre:Ê

~10.800Ê–Ê11.500Êđồng/kg;ÊDAP:Ê~13.500Ê–Ê14.200Êđồng/kg;ÊNPK:ÊdaoÊđộngÊtừÊ

9.000Ê–Ê12.000Êđồng/kgÊ(tùyÊcôngÊthức). 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón:Ê 

TheoÊsốÊ liệuÊsơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,Ê thángÊ4/2025,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊ

đượcÊ159.884ÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ68,6ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ429ÊUSD/tấn,Ê

giảmÊmạnhÊ40%ÊvềÊlượng,ÊgiảmÊ24,6%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊtăngÊ25,9%ÊvềÊgiáÊsoÊ

vớiÊ thángÊ3/2025;ÊsoÊvớiÊ thángÊ4/2024ÊthìÊ tăngÊ29,2%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ55,6%ÊvềÊ

kimÊngạchÊvàÊtăngÊ20,5%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊ760.707Êtấn,Ê trịÊgiáÊ

293,97Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 386,5Ê USD/tấn,Ê tăngÊ 21,8%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ

16,5%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ4,4%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

PhânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊCampuchia,ÊchiếmÊ

27%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ23%ÊvềÊkimÊngạchÊtrongÊtổngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊ
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nước,ÊđạtÊ205.365Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ67,91ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ331ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ

40,9%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ14,7%ÊvềÊtrịÊgiáÊnhưngÊgiảmÊ18,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ4ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2024. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ99.458Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ40,28ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊbìnhÊ405ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ19,3%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ16,8%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊ

giảmÊ2,1%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊ13,1%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ13,7%ÊvềÊkimÊngạch;Ê 

TiếpÊ đếnÊ thịÊ trườngÊMalaysiaÊ đạtÊ 65.196Ê tấn,Ê trịÊ giáÊ 26,4Ê triệuÊUSD,Ê giáÊ trungÊ

bìnhÊ 404,9Ê USD/tấn;Ê tăngÊ 44,8%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ 70,8%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ vàÊ tăngÊ

17,9%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊ8,6%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ9%ÊvềÊkimÊngạch. 

ĐángÊchúÊý,ÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊgồmÊcó:ÊLàoÊtăngÊ

80,2%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ 152,7%Ê vềÊ kimÊ ngạch,Ê đạtÊ 26.785Ê tấn,Ê trịÊ giáÊ 9,88Ê triệuÊ

USD;ÊĐàiÊLoanÊ tăngÊmạnhÊ trênÊ98,3%ÊvềÊ lượngÊvàÊ tăngÊ99,2%ÊkimÊngạch,ÊđạtÊ

28.842Ê tấn,Ê trịÊgiáÊ12,24Ê triệuÊUSD;ÊMozambiqueÊ tăngÊ69,2%ÊvềÊ lượngÊvàÊ tăngÊ

116%ÊkimÊngạch,ÊđạtÊ2.310Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ1,75ÊtriệuÊUSD. 

TheoÊdựÊbáoÊcủaÊTổÊchứcÊLươngÊthựcÊvàÊNôngÊnghiệpÊLiênÊHợpÊQuốcÊ(FAO),Ê

phânÊbónÊđóngÊgópÊtừÊ30–60%ÊgiáÊ trịÊđầuÊvàoÊvậtÊ tưÊnôngÊnghiệpÊvàÊgiúpÊtăngÊ

năngÊsuấtÊcâyÊ trồngÊlênÊđếnÊ40–50%.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ2024–2028,ÊnhuÊcầuÊtiêuÊ

thụÊphânÊureÊdựÊbáoÊ tăngÊkhoảngÊ6%,Ê trongÊkhiÊphânÊ lânÊvàÊphốtÊphátÊchịuÊ tácÊ

độngÊbởiÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊvàÊMaroc. 

TạiÊViệtÊNam,ÊngànhÊphânÊbónÊđượcÊdựÊbáoÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ trưởngÊ trongÊnămÊ

2025ÊnhờÊcácÊyếuÊtốÊthuậnÊlợi: 

-ÊNhuÊcầuÊnộiÊđịaÊổnÊđịnh,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊvụÊlúaÊvàÊcâyÊănÊquả. 

-ÊChínhÊsáchÊhỗÊ trợÊnhưÊgiảmÊ thuếÊVATÊxuốngÊcònÊ5%,ÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊchoÊ

doanhÊnghiệpÊvàÊnôngÊdân. 

-ÊTiềmÊnăngÊxuấtÊkhẩuÊrộngÊmởÊnhờÊnhuÊcầuÊtăngÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊẤnÊĐộ,Ê

MỹÊvàÊchâuÊPhi. 

TổngÊcungÊphânÊbónÊnămÊ2025ÊướcÊđạtÊ11,5Ê–Ê12ÊtriệuÊtấn,ÊtrongÊkhiÊnhuÊcầuÊtiêuÊ

thụÊvàoÊkhoảngÊ10Ê–Ê10,5ÊtriệuÊtấn,ÊgiúpÊthịÊ trườngÊdầnÊđạtÊ trạngÊtháiÊcânÊbằngÊ

cungÊ–Êcầu. 

ĐángÊchúÊý,ÊphânÊurêÊvẫnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhất,ÊvớiÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ

3ÊtriệuÊtấn/năm,ÊchủÊyếuÊtừÊcácÊmỏÊkhíÊnộiÊđịaÊnhưÊBạchÊHổÊvàÊNamÊCônÊSơn.Ê
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TuyÊnhiên,ÊmứcÊsửÊdụngÊphânÊbónÊtạiÊViệtÊNamÊhiệnÊcaoÊgấpÊ3ÊlầnÊtrungÊbìnhÊthếÊ

giới,ÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊcấpÊthiếtÊvềÊsửÊdụngÊhiệuÊquảÊvàÊbềnÊvữngÊhơnÊtrongÊtươngÊ

lai. 

Ø CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

- TậpÊđoànÊHóaÊchấtÊViệtÊNamÊ(Vinachem):Ê 

+ÊSảnÊphẩm:ÊPhânÊDAP,ÊNPK,ÊKali,ÊvàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊhóaÊhọcÊkhác. 

+ÊNhàÊmáyÊnổiÊbật:ÊNhàÊmáyÊDAPÊĐìnhÊVũÊ(HảiÊPhòng)Ê–ÊsảnÊxuấtÊDAP;ÊNhàÊ

máyÊDAPÊLàoÊCaiÊ–ÊsảnÊxuấtÊDAP. 

+ÊCôngÊ tyÊ trựcÊ thuộc:Ê CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊDAPÊ –Ê VINACHEM;ÊCôngÊ tyÊ CổÊ

phầnÊDAPÊ2–ÊVINACHEM. 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊHóaÊchấtÊvàÊPhânÊbónÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang 

+ÊSảnÊphẩm:ÊDAP,ÊphânÊbónÊviÊlượngÊvàÊhóaÊchất. 

-ÊNhàÊmáyÊDAPÊsốÊ1Ê-ÊHảiÊPhòng,ÊthuộcÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊDAP-ÊVINACHEM,ÊlàÊ

mộtÊtrongÊnhữngÊcơÊsởÊsảnÊxuấtÊDAPÊlớnÊnhấtÊcảÊnước.ÊDoanhÊnghiệpÊnàyÊhiệnÊ

chiếmÊkhoảngÊ30%ÊthịÊphầnÊphânÊbónÊDAPÊtrênÊtoànÊquốc.Ê 

-Ê NhàÊ máyÊ DAPÊ sốÊ 2Ê -Ê LàoÊ Cai,Ê cũngÊ thuộcÊ CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊ DAPÊ -Ê

VINACHEM,ÊđóngÊgópÊđángÊkểÊvàoÊtổngÊsảnÊlượngÊDAPÊtrongÊnước. 

MộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊDAPÊlớnÊởÊViệtÊNamÊbáoÊcáoÊsảnÊlượngÊtăngÊtrongÊ

cácÊ thángÊđầuÊnămÊ2025ÊvàÊ đặtÊ kếÊ hoạchÊ sảnÊ lượngÊ cảÊ năm.ÊĐiểnÊhình,ÊDAP-

VinachemÊbáoÊsảnÊlượngÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊđạtÊxấpÊxỉÊ94.142ÊtấnÊvàÊđặtÊmụcÊ

tiêuÊchoÊcảÊnămÊkhoảngÊ240.000Êtấn. 

Ø ĐánhÊgiáÊchung: 

SựÊsụtÊgiảmÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊlàÊdấuÊhiệuÊcủaÊyếuÊtốÊmùaÊvụ,ÊhoặcÊdoÊsứcÊmuaÊ

tạiÊcácÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊchậmÊlại.ÊTuyÊnhiên,ÊmứcÊtăngÊtrưởngÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

2024ÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊdàiÊhạnÊvẫnÊtíchÊcực,ÊđặcÊbiệtÊlàÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊtruyềnÊ

thốngÊnhưÊCampuchia,ÊPhilippinesÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊPhi. 

CánÊcânÊxuấtÊ-ÊnhậpÊkhẩu:ÊViệtÊNamÊvẫnÊgiữÊvaiÊtròÊxuấtÊsiêuÊphânÊbón,ÊdùÊnhậpÊ

khẩuÊmộtÊsốÊnguyênÊliệuÊvàÊphânÊkaliÊvẫnÊcầnÊthiết. 
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XuÊhướngÊ thịÊ trường:ÊGiáÊ xuấtÊkhẩuÊ tăngÊnhanhÊhơnÊnhậpÊkhẩuÊ choÊ thấyÊphânÊ

bónÊViệtÊNamÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcao,ÊđặcÊbiệtÊởÊcácÊthịÊtrườngÊngách. 

Ø NguyÊcơÊvàÊtháchÊthứcÊtiềmÊẩn: 

BiếnÊđộngÊgiáÊphânÊbónÊvàÊchiÊphíÊ logisticsÊ toànÊcầu:ÊGiáÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊ

tăngÊtrongÊkhiÊViệtÊNamÊvẫnÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊnhưÊ

amoniac,ÊlưuÊhuỳnh,Êphotphorit,Êkali…ÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTrungÊĐông,ÊNga.ÊTừÊđầuÊ

nămÊ2025ÊđếnÊnay,ÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊkhoảngÊ7Ê–Ê12%,ÊtrongÊkhiÊgiáÊbánÊsảnÊ

phẩmÊtăngÊkhôngÊtươngÊứngÊdẫnÊđếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊbịÊcoÊhẹp. 

RủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊcácÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊnếuÊViệtÊNamÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊ

khẩuÊđộtÊ biến.ÊCácÊ thịÊ trườngÊ nhậpÊ khẩuÊ nhưÊPhilippines,Ê SriÊLanka,ÊKenya…Ê

đangÊtăngÊcườngÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊPVTM,ÊnhấtÊlàÊvớiÊDAP,ÊNPKÊtừÊViệtÊNam.Ê

DoanhÊnghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊbịÊ hồÊ sơ,Ê tàiÊ liệuÊ đểÊ ứngÊphóÊvớiÊ nguyÊ cơÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp. 

ÁpÊlựcÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ trướcÊnguyÊcơÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊ rẻ:ÊPhânÊ

bónÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊIndonesia,ÊMalaysiaÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊ8Ê–Ê15%ÊsoÊ

vớiÊ sảnÊphẩmÊ trongÊnướcÊđangÊgâyÊápÊ lựcÊmạnhÊ lênÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịa.ViệcÊ

giảmÊ thuếÊ nhậpÊkhẩuÊ hoặcÊmởÊ rộngÊ cácÊFTAÊ (víÊ dụ:ÊRCEP,ÊEVFTA)Ê tạoÊ thêmÊ

“cửa”ÊchoÊphânÊbónÊgiáÊrẻÊtrànÊvào.ÊMặtÊkhác,ÊmộtÊsốÊphânÊbónÊnhưÊUre,ÊNPKÊ

đangÊrơiÊvàoÊtrạngÊtháiÊdưÊcungÊtạmÊthời,ÊkhiếnÊcácÊnhàÊmáyÊphảiÊgiảmÊcôngÊsuấtÊ

đểÊđiềuÊtiếtÊ tồnÊkho.ÊSựÊmấtÊcânÊđốiÊgiữaÊcungÊ–ÊcầuÊvàÊphânÊphốiÊkhôngÊđồngÊ

đềuÊtheoÊvùngÊmiềnÊcũngÊlàÊvấnÊđề. 

TừÊcácÊphânÊ tíchÊởÊ trênÊchoÊ thấyÊ trongÊ thángÊ4/2025,Ê lượngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊ

MAPÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊmứcÊcao,ÊchủÊyếuÊđếnÊtừÊTrungÊ

Quốc,ÊNgaÊvàÊHànÊQuốc.ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊtrungÊbìnhÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊnhẹÊ3–5%Ê

soÊvớiÊthángÊ3,ÊphảnÊánhÊtìnhÊhìnhÊdưÊcungÊcụcÊbộÊtạiÊkhuÊvựcÊĐôngÊÁÊvàÊsựÊhạÊ

nhiệtÊcủaÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊnhưÊamoniac,ÊlưuÊhuỳnh. 

TuyÊnhiên,Ê sựÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊ giáÊ thấpÊđangÊ tạoÊ sứcÊépÊ lớnÊ choÊdoanhÊ

nghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊnhàÊmáyÊDAPÊtạiÊHảiÊPhòngÊvàÊLàoÊ

Cai.ÊDoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊđangÊgặpÊkhóÊkhănÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊbiênÊlợiÊnhuận,Ê

doÊchênhÊlệchÊgiáÊđầuÊvàoÊ–ÊđầuÊraÊvàÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ.Ê

NhưÊvậy,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊ tăngÊ tươngÊđốiÊmạnhÊvàoÊđầuÊquýÊ2Ê
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(trênÊ30%ÊvềÊkhốiÊ lượngÊvàÊtrịÊgiá),ÊđiềuÊnàyÊvừaÊbổÊsungÊnguồnÊcungÊvừaÊảnhÊ

hưởngÊtớiÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊchoÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

(1)ÊCơÊ cấuÊ lạiÊnguồnÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,Ê tăngÊ tỷÊ lệÊnộiÊđịaÊhóa,ÊgiảmÊphụÊ

thuộcÊnhậpÊkhẩu 

HiệnÊ nay,Ê hơnÊ 70%Ê nguyênÊ liệuÊ sảnÊ xuấtÊ DAPÊ vàÊ MAPÊ (nhưÊ amoniac,Ê axitÊ

photphoric,ÊlưuÊhuỳnh)ÊvẫnÊphảiÊnhậpÊkhẩu. 

CầnÊxâyÊdựngÊcơÊchếÊliênÊkếtÊchuỗiÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊvàÊdo-

anhÊnghiệpÊkhaiÊ thácÊkhoángÊsảnÊ trongÊnướcÊđểÊhìnhÊ thànhÊchuỗiÊcungÊứngÊnộiÊ

địaÊhóa. 

KhuyếnÊkhíchÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊxửÊlýÊquặngÊapatitÊtrongÊnướcÊđểÊtậnÊdụngÊnguồnÊ

photphatÊnộiÊđịa,ÊgiảmÊrủiÊroÊvềÊgiáÊvàÊvậnÊchuyển. 

ĐồngÊ thời,Ê cầnÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ nguồnÊ cungÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ ổnÊ địnhÊ

chínhÊtrịÊ(Maroc,ÊẢÊRậpÊXêÊÚt,ÊChile)ÊnhằmÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊTrungÊ

Quốc. 

(2)ÊTheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊbảoÊhộ 

ThịÊ trườngÊquốcÊ tếÊđangÊchứngÊkiếnÊxuÊhướngÊgiaÊ tăngÊcácÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊvàÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ phânÊ bón.Ê DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ cậpÊ nhậtÊ

thườngÊxuyênÊthôngÊtinÊtừÊHệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

tránhÊtrườngÊhợpÊbịÊảnhÊhưởngÊgiánÊtiếpÊkhiÊcácÊquốcÊgiaÊápÊthuếÊphòngÊvệÊlênÊ

cácÊnguồnÊcungÊlớn. 

BênÊcạnhÊđó,ÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊcầnÊphốiÊhợpÊvớiÊThươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊnướcÊ

ngoàiÊđểÊnắmÊbắtÊsớmÊđộngÊtháiÊcủaÊcácÊthịÊtrườngÊchính,ÊđặcÊbiệtÊlàÊẤnÊĐộ,ÊBra-

zil,ÊHoaÊKỳ,ÊvàÊEU. 

(3)ÊHỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu 

KhuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊngoàiÊkhuÊvựcÊASEAN,ÊtrongÊ

đóÊchúÊtrọngÊthịÊtrườngÊchâuÊPhi,ÊNamÊMỹ,ÊvàÊNamÊÁÊ–ÊnơiÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊ

cònÊlớn. 

TậnÊdụngÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊtừÊcácÊhiệpÊđịnhÊFTAÊnhưÊEVFTA,ÊRCEP,ÊCPTPPÊđểÊ

giảmÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊxuấtÊkhẩu. 
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(4)ÊHướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊkỹÊthuật,ÊcơÊsởÊdữÊliệu 

NhiềuÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊhiệnÊchưaÊcóÊhồÊsơÊkỹÊthuật,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ chuẩnÊhóa,ÊdẫnÊđếnÊkhóÊkhănÊnếuÊbịÊ khởiÊ kiệnÊphòngÊvệÊ thươngÊmại.CầnÊ

hướngÊdẫnÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊdữÊliệuÊvềÊchiÊphí,ÊgiáÊthành,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuất,ÊvàÊlưuÊ

trữÊđịnhÊkỳÊđểÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊcóÊđiềuÊtraÊPVTM. 

(5)ÊĐánhÊgiáÊtácÊđộngÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊđếnÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

GiáÊnhậpÊkhẩuÊDAPÊvàÊMAPÊthángÊ4/2025ÊgiảmÊtrungÊbìnhÊ10–12%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrước,ÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊkhóÊtiêuÊthụÊhàngÊtồn.ÊMộtÊsốÊdấuÊ

hiệuÊbánÊpháÊgiáÊtiềmÊẩnÊđãÊxuấtÊhiệnÊởÊnhómÊhàngÊDAPÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMAPÊ

từÊNga.ÊDoÊđó,ÊcầnÊphânÊtíchÊkỹÊdữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊ(vềÊkhốiÊlượng,ÊgiáÊCIF,ÊbiênÊ

độÊbiếnÊđộng)ÊđểÊxácÊđịnhÊthiệtÊhạiÊthựcÊtếÊvàÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊbánÊ

pháÊgiáÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊồÊạt. 

(6)ÊCânÊnhắcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

TrongÊtrườngÊhợpÊxácÊđịnhÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊbịÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng,Ê

CụcÊPVTMÊcóÊ thểÊkhuyếnÊnghịÊBộÊCôngÊThươngÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊnguồnÊcungÊcụÊthể. 

TuyÊnhiên,ÊcầnÊcânÊnhắcÊkỹÊgiữaÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊổnÊđịnhÊgiáÊnôngÊsảnÊ

đầuÊra,ÊtránhÊgâyÊbiếnÊđộngÊlớnÊchoÊthịÊtrườngÊtrongÊnước. 

(7)ÊTăngÊcườngÊcảnhÊbáoÊsớmÊvàÊtưÊvấnÊchuỗiÊcungÊứng 

HệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊngànhÊphânÊbónÊcầnÊđượcÊvậnÊhànhÊliênÊtụcÊvàÊcậpÊnhậtÊ

dữÊliệuÊtheoÊthờiÊgianÊthựcÊvềÊgiá,ÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊchínhÊsáchÊquốcÊtế. 

CầnÊđẩyÊmạnhÊcôngÊtácÊtậpÊhuấn,ÊhộiÊthảoÊtrựcÊtuyếnÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊchuỗiÊ

cungÊứngÊđầuÊvàoÊvàÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊ

môiÊtrường,ÊphátÊthảiÊcarbonÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe.Ê 
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III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

 
VánÊ gỗÊMDFÊ làÊ vánÊ sợiÊ gỗÊmậtÊ độÊ trungÊ bìnhÊ (MediumÊDensityÊ FibreboardÊ–Ê

MDF),ÊlàÊsảnÊphẩmÊgỗÊcôngÊnghiệpÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊsợiÊgỗÊhoặcÊvậtÊliệuÊcóÊ

chứaÊcelluloseÊđượcÊnghiềnÊnhỏ,ÊtrộnÊvớiÊchấtÊkếtÊdínhÊ(nhựaÊtổngÊhợpÊnhưÊurê-

formaldehyde,Êmelamine,Êphenol-formaldehyde)ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhác,ÊsauÊđóÊ

đượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊvàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊcóÊđộÊdày,ÊmậtÊđộÊvàÊ

cấuÊtrúcÊđồngÊnhất. 

HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Ê

veneer,Êlaminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.). 

CácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,ÊmậtÊđộÊtừÊ450Êkg/

m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊlàÊ1.220ÊmmÊ×Ê2.440ÊmmÊhoặcÊ

1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 

SảnÊphẩmÊđượcÊ sửÊdụngÊchủÊyếuÊ trongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊ thất,Ê tủ,Êkệ,Ê sàn,Ê

cửa,ÊváchÊngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊgồm:Ê4411.12.00,Ê4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊ

trênÊ2,81ÊtỷUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024ÊđãÊ
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xuấtÊ siêuÊ13,06Ê tỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊ hàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊ tăngÊ

trongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊxẻ,ÊgỗÊ

dán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊdán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊphụcÊvụÊ

choÊ chếÊ biếnÊ đồÊ gỗÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ tiêuÊ dùngÊ trongÊ nước.Ê BiểuÊ đồÊ 1Ê chỉÊ raÊ kimÊ

ngạchÊ nhậpÊkhẩuÊG&SPGÊ củaÊViệtÊNamÊ theoÊ cácÊnămÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊ nămÊ

2021Ê tớiÊnămÊ2024ÊvàÊ soÊ sánhÊgiáÊ trịÊ nhậpÊkhẩuÊ theoÊ thángÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ

2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 
Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,Ê

tuyÊ nhiên,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊG&SPGÊ vẫnÊ tậpÊ trungÊ ởÊ nămÊ thịÊ trườngÊ chínhÊ làÊ

TrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ

nămÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ trongÊ nămÊ 2024Ê đạtÊ 1,81Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 64,4%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 

ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊtriểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

định,ÊtuyÊnhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊđàÊtăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊmặtÊ

vàÊkhắcÊphụcÊcácÊtháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊcôngÊ

nghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊ

bềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊMDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊ

khẩuÊvánÊgỗÊMDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 
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a.ÊSảnÊlượngÊ–ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê 

4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ2ÊchoÊthấyÊthángÊ1/2025,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ93,8ÊnghìnÊm3,Ê

vớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ25,5ÊtriệuÊUSD.ÊThángÊ2/2025,ÊsảnÊlượngÊgiảmÊxuốngÊcònÊ

khoảngÊ79,8ÊnghìnÊm3ÊvàÊkimÊngạchÊcònÊkhoảngÊ22,5ÊtriệuÊUSD,ÊphảnÊánhÊnhịpÊ

điềuÊchỉnhÊsauÊgiaiÊđoạnÊnhậpÊmạnhÊđầuÊnăm. 

ThángÊ3/2025,ÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊđềuÊbậtÊtăngÊmạnh,ÊđạtÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ

110,2ÊnghìnÊm3ÊvàÊ28,8ÊtriệuÊUSDÊ–ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnăm.ÊSangÊ

thángÊ4/2025,ÊsảnÊlượngÊgiảmÊvềÊkhoảngÊ80,1ÊnghìnÊm3Ê(giảmÊkhoảngÊ-27,4%ÊsoÊ

vớiÊ thángÊ 3),Ê kimÊ ngạchÊ giảmÊ xuốngÊ khoảngÊ 22,3Ê triệuÊ USDÊ (giảmÊ khoảngÊ -

22,7%ÊsoÊvớiÊthángÊ3).ÊNhưÊvậy,ÊthángÊ4ÊlàÊnhịpÊ“hạÊnhiệt”ÊsauÊđỉnhÊnhậpÊkhẩuÊ

thángÊ3,ÊnhưngÊvẫnÊcaoÊhơnÊthángÊ2ÊvềÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạch. 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ4ÊnămÊ

2023-2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BiểuÊđồÊ3ÊchoÊthấyÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđềuÊtăngÊliênÊtụcÊ

quaÊcácÊnămÊ2023–2025.ÊSoÊvớiÊcùngÊkỳÊ thángÊ4/2024,ÊmứcÊđộÊtăngÊtrưởngÊvềÊ

lượngÊvàÊgiáÊtrịÊkháÊrõÊnét.ÊThángÊ4/2024,ÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđạtÊkhoảngÊ

52.959,5Êm3,ÊkimÊngạchÊkhoảngÊ17,6ÊtriệuÊUSD,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ331,5Ê

USD/m3.Ê ĐếnÊ thángÊ 4/2025,Ê khốiÊ lượngÊ tăngÊ lênÊ 80.087,4Ê m3Ê (tăngÊ khoảngÊ

51,2%),ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊ22,3ÊtriệuÊUSDÊ(tăngÊkhoảngÊ26,9%),ÊtrongÊkhiÊđơnÊ

giáÊbìnhÊquânÊgiảmÊkhoảngÊ-16,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊvềÊlượngÊvàÊgiáÊtrịÊ

soÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊnhưngÊdiễnÊraÊtrongÊbốiÊcảnhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊtrênÊmỗiÊ

m3ÊgiảmÊđángÊkểÊsoÊvớiÊnămÊtrước,ÊtạoÊraÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊMDFÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

BiểuÊđồÊ4:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ–Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023–2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TínhÊlũyÊkếÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊnămÊ2023ÊđạtÊkhoảngÊ

123,1ÊnghìnÊm3ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ50,3Ê triệuÊUSD.ÊNămÊ2024,Ê cácÊ conÊ sốÊ

nàyÊlầnÊlượtÊtăngÊlênÊkhoảngÊ180,6ÊnghìnÊm3ÊvàÊ62,2ÊtriệuÊUSD.ÊĐếnÊnămÊ2025,Ê

4Ê thángÊ đầuÊ nămÊ ghiÊ nhậnÊ sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 363,9Ê nghìnÊ m3Ê vàÊ kimÊ ngạchÊ

khoảngÊ99,2ÊtriệuÊUSD. 

SoÊvớiÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊkhoảngÊ

101,5%ÊvềÊ sảnÊ lượngÊvàÊ59,4%ÊvềÊkimÊngạch;Ê soÊvớiÊ cùngÊkỳÊ2023,ÊmứcÊ tăngÊ

tươngÊứngÊlàÊ195,7%ÊvàÊ97,2%.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcủaÊ
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ViệtÊNamÊđangÊtăngÊrấtÊmạnhÊtrongÊ2ÊnămÊgầnÊđây;ÊnếuÊxuÊhướngÊhiệnÊtạiÊ tiếpÊ

diễn,ÊquyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcảÊnămÊ2025ÊcóÊthểÊvượtÊxaÊcácÊnămÊtrướcÊđó. 

b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê(USD/

m3) 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ĐơnÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊMDFÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊdaoÊđộngÊtrongÊ

vùngÊ260–285ÊUSD/m3.ÊCụÊthể,ÊthángÊ1/2025ÊđạtÊkhoảngÊ272,4ÊUSD/m3;ÊthángÊ

2/2025ÊtăngÊlênÊkhoảngÊ282,0ÊUSD/m3;ÊthángÊ3/2025ÊgiảmÊxuốngÊkhoảngÊ261,6Ê

USD/m3;ÊđếnÊthángÊ4/2025ÊtăngÊtrởÊlạiÊlênÊkhoảngÊ278,3ÊUSD/m3. 

NhưÊvậy,Ê thángÊ3/2025ÊlàÊ thờiÊđiểmÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊ thấpÊnhấtÊ trongÊ4Ê

thángÊ–ÊtrùngÊvớiÊgiaiÊđoạnÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊnhấtÊ–ÊchoÊthấyÊdo-

anhÊnghiệpÊ tậnÊdụngÊcơÊhộiÊgiáÊ thấpÊđểÊnhậpÊhàngÊ lớn.ÊSangÊ thángÊ4/2025,ÊkhiÊ

khốiÊlượngÊđãÊ“hạÊnhiệt”,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊphụcÊhồiÊtrởÊlại,ÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊ

nhậpÊkhẩuÊcóÊchọnÊlọcÊhơnÊvềÊchủngÊloạiÊvàÊnguồnÊcung. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ–ÊcùngÊkỳÊthángÊ4ÊnămÊ2023–2025Ê(USD/m3) 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ĐơnÊgiáÊbìnhÊquânÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊthángÊ4/2023ÊởÊmứcÊkhoảngÊ390,5ÊUSD/m3;Ê

thángÊ4/2024ÊgiảmÊxuốngÊkhoảngÊ 331,5ÊUSD/m3Ê (giảmÊkhoảngÊ -15,1%Ê soÊvớiÊ

thángÊ4/2023);ÊđếnÊthángÊ4/2025ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊcònÊkhoảngÊ278,3ÊUSD/m3Ê(thấpÊ

hơnÊkhoảngÊ-16,1%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊ-28,7%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2023). 

NhưÊvậy,ÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊchỉÊthểÊhiệnÊởÊbìnhÊquânÊ4Ê

thángÊđầuÊnăm,ÊmàÊcònÊlặpÊlạiÊngayÊ tạiÊcùngÊmộtÊ thờiÊđiểmÊthángÊ4ÊhằngÊnăm.Ê

GiáÊgiảmÊsâuÊtrongÊkhiÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcùngÊkỳÊđềuÊtăng,ÊchoÊ

thấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊmuaÊđượcÊnhiềuÊMDFÊhơnÊvớiÊ chiÊphíÊbìnhÊ

quânÊthấpÊhơnÊđángÊkể. 

BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ–Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2023–2025Ê(USD/m3) 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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XétÊtheoÊ4ÊthángÊđầuÊnăm,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊ

rõÊ rệt:Ê 4T/2023Ê ởÊ mứcÊ khoảngÊ 408,6Ê USD/m3;Ê 4T/2024Ê giảmÊ xuốngÊ khoảngÊ

344,5ÊUSD/m3;ÊđếnÊ4T/2025ÊchỉÊcònÊkhoảngÊ272,5ÊUSD/m3. 

TrongÊvòngÊhaiÊnăm,ÊgiáÊbìnhÊquânÊ trênÊmỗiÊm3ÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgiảmÊhơnÊ

30%,ÊtrongÊkhiÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊlạiÊtăngÊrấtÊmạnh.ÊĐiềuÊnàyÊvừaÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊchếÊbiếnÊgỗÊ–ÊnộiÊthấtÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊliệu,ÊvừaÊtạoÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊ

đángÊkểÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊmáyÊMDFÊtrongÊnước,ÊđặcÊbiệtÊởÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊ

MDFÊphổÊthông. 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

TrongÊthángÊ4/2025,ÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊchoÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtậpÊ

trungÊchủÊyếuÊvàoÊmộtÊsốÊđốiÊ tácÊ lớn.ÊNhómÊcácÊ thịÊ trườngÊhàngÊđầuÊchiếmÊ tỷÊ

trọngÊtuyệtÊđốiÊvềÊkhốiÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu. 

-ÊChina:Ê khốiÊ lượngÊ khoảngÊ 61.438,0Êm3Ê (76,7%Ê tổngÊ khốiÊ lượng),Ê kimÊngạchÊ

khoảngÊ 15,47Ê triệuÊ USDÊ (69,4%Ê tổngÊ kimÊ ngạch),Ê đơnÊ giáÊ bìnhÊ quânÊ khoảngÊ

251,8ÊUSD/m3. 

-ÊThailand:ÊkhốiÊlượngÊkhoảngÊ9.914,3Êm3Ê(12,4%ÊtổngÊkhốiÊlượng),ÊkimÊngạchÊ

khoảngÊ3,45ÊtriệuÊUSDÊ(15,5%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ347,7Ê

USD/m3. 

-Ê NewÊ Zealand:Ê khốiÊ lượngÊ khoảngÊ 4.420,8Ê m3Ê (5,5%Ê tổngÊ khốiÊ lượng),Ê kimÊ

ngạchÊkhoảngÊ1,56ÊtriệuÊUSDÊ(7,0%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ

352,3ÊUSD/m3. 

-ÊMalaysia:ÊkhốiÊ lượngÊkhoảngÊ1.344,7Êm3Ê (1,7%Ê tổngÊkhốiÊ lượng),ÊkimÊngạchÊ

khoảngÊ0,39ÊtriệuÊUSDÊ(1,7%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ289,7Ê

USD/m3. 

TrongÊđó,ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊchủÊlực,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊápÊđảoÊcảÊvềÊ

khốiÊlượngÊvàÊkimÊngạch;ÊTháiÊLanÊgiữÊvịÊtríÊthứÊhai,ÊtiếpÊđếnÊlàÊNewÊZealandÊvàÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊkhácÊvớiÊtỷÊtrọngÊnhỏÊhơnÊnhưngÊmứcÊgiáÊbìnhÊquânÊthườngÊcaoÊ

hơnÊmặtÊbằngÊchung.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvừaÊ tậnÊdụngÊ

đượcÊnguồnÊcungÊgiáÊcạnhÊtranhÊtừÊTrungÊQuốc,ÊvừaÊduyÊtrìÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊchấtÊ

lượngÊcaoÊtừÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊkhácÊđểÊđápÊứngÊcácÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊtrungÊvàÊ

caoÊcấp. 



98 Trang 

BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ–ÊThángÊ4/2025Ê(TopÊ5ÊtheoÊkhốiÊ

lượngÊm3) 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊthếÊ

vềÊgiáÊvàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊtrungÊ

vàÊdàiÊhạnÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊphíÊđầuÊ

vào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊ từÊ thịÊ trườngÊchủÊlực,ÊViệtÊ

NamÊcầnÊtừngÊbướcÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

trongÊnước. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

TheoÊ cácÊ báoÊ cáoÊ vàÊ danhÊ sáchÊ từÊ cácÊ nguồnÊ nhưÊ nghiênÊ cứuÊ vàÊ báoÊ chíÊ

trongÊnước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊdo-

anhÊnghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

¨ KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú. 

¨ VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

¨ VRGÊQuảngÊTrị,ÊVRGÊKiênÊGiang,ÊvàÊVRGÊKonÊTum,ÊthuộcÊTậpÊđoànÊCôngÊ

nghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 

¨ ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 
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DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊthêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊnhưÊAD21,Ê trongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊbaoÊ

gồmÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,ÊCôngÊtyÊTNHHÊDongwhaÊViệtÊ

Nam,ÊCôngÊ tyÊCổÊ phầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊ tyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊ

MDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

CôngÊsuấtÊcủaÊngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊđượcÊ

ướcÊtínhÊnhưÊsau: 

¨ KimÊTín:ÊTheoÊthôngÊtinÊđượcÊcôngÊtyÊcungÊcấp,ÊtổngÊcôngÊsuấtÊđạtÊ1,200,000Ê

m³/nămÊvàoÊnămÊ2022,ÊvàÊcóÊthểÊduyÊtrìÊởÊmứcÊnàyÊvàoÊnămÊ2024-2025. 

¨ VRGÊDongwha:ÊTheoÊ thôngÊ tinÊ từÊ côngÊ tyÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊ suấtÊ

sảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/năm. 

¨ VRGÊQuảngÊ Trị:Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ từÊ côngÊ tyÊMDFÊQuảngÊ TrịÊ -ÊMDFÊVRGÊ

QuảngÊTrị,ÊcóÊhaiÊnhàÊmáyÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60,000Êm³/nămÊvàÊ120,000Êm³/năm,Ê

tổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 

¨ ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊthôngÊtinÊđượcÊcôngÊtyÊcungÊcấp,ÊcôngÊsuấtÊ

ướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 

TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.Ê

TuyÊnhiên,ÊcóÊ thểÊcóÊ thêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊ

KonÊTum,Ê vàÊKimÊAn,Ê vớiÊ côngÊ suấtÊ bổÊ sung,Ê nângÊ tổngÊ côngÊ suấtÊ ngànhÊ lênÊ

khoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ

thấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊ lýÊ thuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊ thểÊđápÊ

ứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

SảnÊlượngÊthựcÊtế 

TheoÊthôngÊ tinÊdoÊcôngÊtyÊKosmoÊViệtÊNamÊcungÊcấp,ÊsảnÊ lượngÊsảnÊxuấtÊ

MDFÊ củaÊViệtÊNamÊ nămÊ 2020Ê đạtÊ khoảngÊ 1,2Ê triệuÊm³,Ê tăngÊ 12%Ê soÊ vớiÊ nămÊ

2019.ÊVớiÊ sựÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊ

khác,ÊsảnÊlượngÊthựcÊtếÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊtrênÊgiảÊ

địnhÊ rằngÊ cácÊ nhàÊmáyÊ hoạtÊ độngÊ ởÊ mứcÊ 80-90%Ê côngÊ suất,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ xuÊ

hướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 
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b.ÊTìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊgỗÊ

lắpÊghép,ÊtủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.ÊTheoÊ

báoÊTuổiÊTrẻÊOnlineÊnămÊ2024ÊvềÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ“madeÊinÊVietÊNam”,ÊkếtÊ

quảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊkhoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊ

nghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)ÊchoÊnộiÊthất,ÊtrongÊkhiÊchỉÊ32%ÊvẫnÊưuÊ

tiênÊgỗÊtựÊnhiên.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊrõÊrệtÊsangÊsửÊdụngÊ

vánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊMDFÊtrongÊnước. 

ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊtậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMekong,Ê

MDFÊVRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊphânÊphốiÊ rộngÊkhắpÊvớiÊ tổngÊ

kho,ÊđạiÊlýÊcấpÊ1ÊvàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊsinhÊtháiÊ

từÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊphủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊthấtÊtrọnÊgói.ÊĐiềuÊ

nàyÊchoÊ thấyÊ thịÊ trườngÊ trongÊnướcÊkhôngÊchỉÊ làÊđầuÊraÊphụÊmàÊđangÊ trởÊthànhÊ

mộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊMDF. 

VềÊxuấtÊkhẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊvánÊ

gỗÊ côngÊnghiệpÊ (baoÊgồmÊMDF)ÊđángÊ chúÊýÊ trongÊkhuÊvực.TheoÊđạiÊdiệnÊTậpÊ

đoànÊKESÊchoÊbiếtÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ

3.000ÊcontainerÊ sảnÊphẩmÊđếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊ lãnhÊ thổ;Ê riêngÊsànÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊMỹÊđạtÊtrênÊ3ÊtriệuÊm2/năm.ÊMộtÊsốÊ

nhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊMDFÊMekong…ÊcũngÊthamÊgiaÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊẤnÊĐộ,ÊTrungÊĐông,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊvàÊcácÊnướcÊĐôngÊNamÊÁ. 

ỞÊquyÊmôÊngành,ÊViệtÊNamÊlàÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊlớnÊtrongÊ

khuÊvực.ÊTheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊ

sảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊgầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊkhoảngÊ9,2Ê

tỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊmụcÊtiêuÊnămÊ

2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊcấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ

nhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 

ThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊ

vềÊthịÊtrườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊ

USDÊvàoÊnămÊ2025,ÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước,ÊtrongÊkhiÊkhoảngÊ90%Ê

đồÊnộiÊthấtÊbánÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊhiệuÊnướcÊ
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ngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊđịaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊvàÊđồÊgỗÊtrongÊ

nướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊ

épÊliênÊtụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊtiênÊ

tiếnÊtrênÊthếÊgiới.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊVRG…ÊđềuÊ

côngÊ bốÊ đápÊứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2Ê vềÊ nồngÊ độÊ formaldehyde,Ê

tuânÊthủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊphátÊ

thảiÊcủaÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊchâuÊÂu.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊcònÊđạtÊchứngÊnhậnÊFSCÊ

vềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,ÊtăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊ

tế. 

NhưÊvậy,ÊxétÊvềÊnăngÊlựcÊcôngÊnghệÊvàÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊlượng,ÊngànhÊMDFÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊlớnÊtrongÊkhuÊvực.Ê

LợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊgiúpÊMDFÊ

“madeÊinÊVietÊNam”ÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊchịuÊápÊlựcÊlớnÊ

từÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtừÊ

MDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊvàÊđẩyÊmạnhÊcácÊ

dòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊvánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDF 

NhuÊcầuÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊvánÊgỗÊMDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊ tiếpÊtụcÊ tăngÊ

nhờÊcácÊđộngÊlựcÊsau: 

ā TăngÊtrưởngÊtiêuÊdùngÊnộiÊđịaÊvàÊđôÊthịÊhóa:ÊCácÊnghiênÊcứuÊvềÊtiêuÊdùngÊ

vàÊbánÊlẻÊchoÊthấyÊtầngÊlớpÊtrungÊlưuÊvàÊchiÊtiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊthấtÊtạiÊViệtÊNamÊ

tiếpÊtụcÊtăngÊđềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊcôngÊnghiệp,Ê

trongÊđóÊMDFÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực. 

ā XuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊtừÊgỗÊtựÊnhiênÊsangÊgỗÊcôngÊnghiệp:ÊKhảoÊsátÊngườiÊ

tiêuÊdùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)ÊchoÊnộiÊ

thấtÊđãÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊđềuÊvềÊchấtÊ

lượngÊvàÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 
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ā NhuÊcầuÊquốcÊ tếÊđốiÊ vớiÊ sảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,Ê kimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ20,3%ÊsoÊvớiÊ2023;Ê

mụcÊtiêuÊchoÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD,ÊchoÊthấyÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊ

gỗÊ(trongÊđóÊMDFÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊhồiÊkháÊmạnh. 

ā DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊsợiÊ

(MDF/HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Êm³,ÊvớiÊ

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊ

đó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊrõÊnhuÊcầuÊtăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

đãÊđượcÊmởÊrộng. 

NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊ

gỗ)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊcôngÊ

nghiệpÊhóa”ÊtrongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 

QuyÊmô,ÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊthịÊtrườngÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNam 

ā QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

¨ ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(wood-basedÊpanels)ÊcủaÊViệtÊNamÊ(baoÊgồmÊ

MDF,ÊHDF,ÊPB,ÊOSB,Êplywood…)ÊđượcÊướcÊtínhÊđạtÊkhoảngÊ861ÊtriệuÊUSDÊ

nămÊ2024ÊvàÊdựÊbáoÊtăngÊlênÊkhoảngÊ1,585ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,ÊtươngÊứngÊ

tốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030. 

¨ MDFÊlàÊmộtÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊquanÊtrọngÊcủaÊnhómÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp.Ê

MặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊvánÊsợiÊ

(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊ làÊ tăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊ trongÊnộiÊ thấtÊ

phẳng,ÊvánÊsànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

¨ NăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

¨ VềÊcôngÊsuất:ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊVRG…Ê

đãÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊtổngÊcôngÊsuấtÊlênÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/

năm,ÊtrongÊđóÊchỉÊriêngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊcủaÊKimÊTínÊđãÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊ

m³/nămÊvàÊcònÊkếÊhoạchÊmởÊrộngÊthêm,ÊnhàÊmáyÊVRGÊDONGWHAÊcũngÊđạtÊ

côngÊsuấtÊkhoảngÊ650.000Êm³/năm. 

¨ VềÊcôngÊnghệÊ–ÊchấtÊlượng:ÊNhiềuÊdâyÊchuyềnÊMDFÊmớiÊsửÊdụngÊcôngÊnghệÊ

épÊ liênÊ tụcÊ hiệnÊ đại,Ê đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ E0/E1,Ê CARBÊ P2Ê vàÊ QCVNÊ
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16:2023/BXDÊvềÊnồngÊđộÊ formaldehyde,ÊđủÊđiềuÊkiệnÊcungÊứngÊchoÊcácÊ thịÊ

trườngÊkhóÊtínhÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 

¨ VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊtừÊrừngÊ

trồngÊ–ÊsảnÊxuấtÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊbềÊmặtÊ–ÊsànÊgỗÊ–ÊđồÊgỗÊnộiÊthất,ÊgiúpÊgiảmÊ

chiÊphí,ÊchủÊđộngÊnguyênÊliệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊlượng. 

¨ TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

¨ NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvớiÊlợiÊthếÊvềÊquyÊmôÊ

vàÊcôngÊsuấtÊdưÊthừa,ÊkhiếnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊởÊ

mứcÊ thấpÊ(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊ theoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊcủaÊkhuÊ

vực. 

ChiÊphíÊtàiÊchínhÊvàÊchiÊphíÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊ(môiÊtrường,ÊphátÊthải,ÊnguồnÊ

gốcÊgỗÊhợpÊpháp)ÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊvàoÊgiáÊbánÊ

cònÊhạnÊchế,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊMDFÊphổÊthôngÊphảiÊcạnhÊtranhÊtrựcÊ

diệnÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊtổngÊthể,ÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊcóÊlợiÊthếÊrõÊvềÊcôngÊnghệÊvàÊchuỗiÊ

giáÊtrị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊphânÊ

khúcÊsảnÊphẩmÊphổÊthông. 

b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

NguyÊcơÊđeÊdoạÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước 

ā ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

¨ GiáÊ MDFÊ nhậpÊ khẩuÊ bìnhÊ quânÊ khoảngÊ 200–210Ê USD/m³Ê (nămÊ gầnÊ đây),Ê

trongÊkhiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊ(gỗÊ

nguyênÊliệu,Êđiện,Êlogistics,ÊchiÊphíÊtàiÊchính,ÊchiÊphíÊtuânÊthủÊchuẩnÊmựcÊmôiÊ

trường),ÊkhiếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊcácÊdòngÊMDFÊphổÊthông. 

¨ NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊđãÊđạtÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/năm,ÊnếuÊcộngÊcảÊ

cácÊdựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊtiếnÊ

độ),ÊnguyÊcơÊdưÊcôngÊsuấtÊnộiÊđịaÊlàÊnếuÊkhôngÊquảnÊtrịÊtốtÊbàiÊtoánÊcạnhÊtranhÊ

vớiÊhàngÊnhập. 

ā TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 
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¨ CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊlớn,ÊcóÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊ(rừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–Ê

vánÊphủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnhờÊ

chiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 

¨ NgượcÊlại,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊsảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊthô,ÊítÊsảnÊ

phẩmÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăngÊdễÊbịÊ bàoÊmònÊ lợiÊ nhuận,Ê thậmÊ chíÊ bịÊ đẩyÊ raÊ khỏiÊ thịÊ

trườngÊnếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊ

mứcÊthấpÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

ÊāÊÊÊTácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

¨ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊrẻÊlàÊlợiÊthếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊthất,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnhómÊsảnÊxuấtÊchoÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊliệu. 

¨ TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊthịÊtrườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊthờiÊ

gianÊdài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ“bópÊ

nghẹt”,ÊdẫnÊtớiÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊtrungÊ–ÊdàiÊhạn. 

¨ TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊ

hiệnÊ hữu,Ê nhưngÊmứcÊ độÊ khácÊ nhauÊ giữaÊ cácÊ nhómÊ doanhÊ nghiệp.Ê VấnÊ đềÊ

khôngÊchỉÊlàÊ“nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊ

baoÊlâuÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊphẩmÊraÊsao. 

KhuyếnÊnghịÊvềÊchiếnÊlượcÊchínhÊsách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

ā TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

¨ XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,ÊđơnÊ

giáÊbìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước.Ê 

¨ KhiÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊliênÊtụcÊthấpÊhơnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊtrongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊgianÊđủÊdàiÊvàÊgâyÊthiệtÊhạiÊrõÊrệtÊchoÊngành,ÊcầnÊ

xemÊxétÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊgiáÊkhảÊnăngÊmởÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

-ÊÊÊÊCânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 
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¨ ViệtÊNamÊđãÊtừngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTháiÊLanÊvàÊMalaysia,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊdụngÊ

côngÊcụÊphòngÊvệ. 

¨ TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊbáoÊ

sớm,ÊtăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊhộiÊtụÊđủÊbằngÊchứngÊvàÊcóÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊtoànÊ

chuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊnày. 

-ÊÊÊÊĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

¨ TăngÊcườngÊkiểmÊtra,ÊgiámÊsátÊviệcÊtuânÊthủÊQCVNÊ16:2023/BXD,ÊtiêuÊchuẩnÊ

E0/E1,Êformaldehyde,ÊanÊtoànÊsứcÊkhỏeÊđốiÊvớiÊcảÊhàngÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ

vàÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

¨ ĐẩyÊnhanhÊ lộÊ trìnhÊ ápÊdụngÊ cácÊyêuÊ cầuÊ vềÊ truyÊxuấtÊ nguồnÊgốcÊhợpÊpháp,Ê

chuẩnÊmựcÊmôiÊ trườngÊtươngÊthíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊ

khẩu,ÊquaÊđóÊloạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊrẻÊbấtÊthường”ÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊ

cầuÊ kỹÊ thuật,Ê đồngÊ thờiÊ khuyếnÊ khíchÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nướcÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ

côngÊnghệÊsạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊphẩm. 

-ÊÊÊÊChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước 

¨ HỗÊ trợÊ tínÊdụng,Ê thuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–Ê phátÊ triển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊ(E0,ÊchốngÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊsảnÊ

phẩmÊsauÊMDFÊ(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊthất,ÊvánÊsàn),ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊMDFÊ

phổÊthông. 

¨ KhuyếnÊkhíchÊmôÊhìnhÊliênÊkếtÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊnộiÊthấtÊtrênÊcơÊsởÊvùngÊ

nguyênÊliệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊliệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊgốcÊhợpÊ

phápÊvàÊổnÊđịnhÊcungÊứng. 

¨ (ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

-ÊÊÊÊKhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 

¨ ThayÊvìÊlaoÊvàoÊcuộcÊđuaÊgiảmÊgiáÊđếnÊđáy,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊdịchÊchuyểnÊdầnÊ

sangÊ phânÊ khúcÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ (MDFÊ chốngÊ ẩm,Ê chịuÊ nước,Ê chốngÊ

cháy,Ê siêuÊmịnÊchoÊ sơnÊphủ,ÊMDFÊxanhÊ thânÊ thiệnÊmôiÊ trường…),ÊnơiÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 
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-ÊÊÊÊĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

¨ o ƯuÊ tiênÊ chiếnÊ lượcÊ tíchÊhợpÊ từÊ rừngÊ trồngÊ–ÊMDFÊ–Ê vánÊphủÊ–Ê nộiÊ thất,Ê

hoặcÊliênÊkếtÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊ

định,ÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

-ÊÊÊÊĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

¨ ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊcóÊ

thểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu,Ê

tránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊthảiÊkhiÊ

giáÊbiếnÊđộng”. 

-ÊÊÊÊTheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

¨ CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)ÊlàÊ

cảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊ

sốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊsách,Ê

dữÊliệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊkhẩu.Ê 

 


